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1. Tổ chức bữa ăn

	- Cho trẻ  ăn với một số thực phẩm quen thuộc ( thịt, cá , rau , cơm , canh...)
- Tập cho trẻ biết mời cô , mời bạn trước khi vào ăn , uống 
-  trẻ tự cầm thìa và tự xúc ăn
- Tập cho trẻ làm 1 số việc tự phục vụ như lấy cất bát đúng nơi quy định
- Cung cấp cho trẻ một số từ trong ăn uống
- Biết giữ vệ sinh trong ăn uống.
	- Tổ chức cho trẻ ăn đúng giờ, động viên trẻ ăn hết khẩu phần.
- Sắp xếp bàn ghế đủ cho trẻ ngồi , chuẩn bị đĩa bỏ cơm rơi, đĩa bỏ khăn ẩm lau tay,
- Giới thiệu với trẻ về các món ăn mà trẻ đang ăn
 - Trẻ mới đi học còn nhút nhát chưa chịu xúc ăn cô đút cho trẻ ,sau trẻ quen dần cô tập cho trẻ tự xúc ăn.
- Trong các giờ ăn cô rèn các nề nếp thói quen cho trẻ.
- Lồng ghép giáo dục dinh dưỡng vào các hoạt động trong ngày
- Tuyên dương khen ngợi khi trẻ có hành vi thói quen tốt.
	

	



2. Tổ chức giấc ngủ
	-  Trẻ có thói quen ngủ trưa từ 120 – 150 phút
- Kiểm tra xem trẻ có ngậm thức ăn trong miệng không, nhắc trẻ có thói quen uống nước trước khi đi ngủ.
- Tập cho trẻ tự đi vệ sinh, lấy gối của mình
- Trẻ được ngủ ngon giấc, đủ giấc, an toàn , thoáng mát.
	- Trò chuyện đông viên trẻ trước khi đi ngủ, đọc thơ, nghe hát ru , theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, đặc biệt là những trẻ khó ngủ.
- Cô thường xuyên có mặt trong giấc ngủ của trẻ , trẻ nào dậy trước cô cho trẻ đi vệ sinh trước
	

	



3. Tổ chức vệ sinh:


	* Vệ sinh cá nhân cô:
- Cô giáo phải ăn mặc sạch sẽ,gọn gàng phù hợp thời tiết, móng tay, móng chân cắt ngắn,  đeo khẩu trang khi chia thức ăn, khi ho, sổ mũi, viêm họng...
- Phải được khám sức khoẻ theo định kỳ.
	- Cô giáo phải gương mẫu ở mọi lúc mọi nơi
Phối hợp với trạm y tế để trực tiếp khám và theo dõi sưc khỏe theo định kỳ.

	

	
	*Vệ sinh cá nhân trẻ:
- Trẻ phải có đầy đủ đồ dùng cá nhân riêng biệt, có ký hiệu riêng
- 100% trẻ có ca cốc, bát, thìa, khăn mặt.
- Trẻ sạch sẽ,biết gọi cô khi ướt bẩn, biết rửa tay,rửa mặt với sự giúp đỡ của cô, biết lau miệng uống nước 
Khăn mặt của trẻ phải được ngâm giặt  bằng xà phòng hàng ngày.Có đủ nước sạch cho trẻ dùng.
	- Lồng ghép giáo dục vệ sinh vào trong các giờ học và các hoạt động 
- Tổ chức vệ sinh cho trẻ trước bữa ăn, sau khi trẻ đi vệ sinh,trước khi trả trẻ...
Trao đổi với phụ huynh thường xuyên quan tâm động viên trẻ biết chấp nhận những yêu cầu của người lớn..

	

	
	* Vệ sinh môi trường nhóm lớp
- Môi tường sạch sẽ thoáng mát.  Sân trường các khu vực xung quanh lớp học phải được vệ sinh sạch sẽ. Tạo môi trường cây xanh bóng mát, xử lý rác thải, nước thải. Đồ chơi của trẻ phải sạch sẽ an toàn, cô giáo vệ sinh đồ dùng đồ chơi ít nhất 1tuần/ 1lần.
Phòng học sạch sẽ khô thoáng, không ẩm ướt.
	-Tổ chức cho trẻ lao động tự phục vụ, lao động vệ sinh môi trường nhóm lớp vào các buổi chiều thứ 6 hàng tuần . 

	

	





4. Tổ chức chăm sóc sức 
khỏe và an toàn
	* Sức khỏe
- Trẻ biết giữ gìn sức khỏe của mình khi thời tiết chuyển mùa
	- Cô nhắc nhở trẻ mặc ấm khi thời tiết lạnh chú ý khi thời tiết thay đổi.

	

	
	* Phòng bệnh - Phòng chống bệnh tiêu chảy, đau mắt, cảm cúm cho trẻ

	- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh phòng chống các bệnh thường gặp cho trẻ nhất là những luc thời tiết thay đổi đột ngột.
	

	
	* Thể lực 
- Trẻ khoẻ mạnh, chiều cao, cân nặng, phát triễn bình thường.
- Trẻ biết chơi cẩn thận không xô đẩy bạn.
- Đảm bảo an toàn: Không để xẩy ra tai nạn, thất lạc trẻ 
 - Trẻ đến lớp vui vẻ, thích đến trường học, biết nói với cô và bố mẹ khi có dấu hiệu đau ốm.
- Đảm bảo bầu không khí thân mật, cảm giác yên ổn
- Trẻ khoẻ mạnh,chiều cao, cân nặng, phát triễn bình thường.
- Trẻ biết chơi cẩn thận không xô đẩy bạn.

	- Cho trẻ ăn đủ chất, hợp vệ sinh , thường xuyên tập luyện thể dục.

-Trò chuyện với trẻ về các đồ chơi ở trường mầm non, cách chơi các đồ chơi ở trường. Không được chơi những đồ dùng sắc nhọn. Trong lúc chơi không xô đẩy bạn.
- Làm tốt việc đón, trả trẻ.
- Làm tốt công tác bao quát và quản lý trẻ.
- Giáo dục trẻ ở nhà cũng như ở trường không được chơi gần ao hồ...
- Tạo không khí vui vẻ cho trẻ khi đến trường. Cho trẻ tham gia vào các hoạt động của lớp như liên hoan văn nghệ, kể chuyện sáng tạo về gương bạn tốt . Ở mọi nơi, cô giáo tạo môi trường thân thiện, 
gần gũi, cởi mở với trẻ Tuyên truyền phối hợp với phụ huynh để làm tốt công tác này.
	

	
	* Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng.
- Đảm bảo bầu không khí Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng thân mật, cảm giác yên ổn
-Cô quan tâm đến trẻ nhiều hơn,cho trẻ ăn thêm các chất dinh dưỡng,tập thể dục thường xuyên
	- Cô trao đổi với phụ huynh về biện pháp cs trẻ suy dinh dưỡng,
-Nhắc phụ huynh cho trẻ uống thêm sữa,ăn  thêm chất đạm và chất béo,thay đổi cách chế biến các món ăn.
	















MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THEO CHỦ ĐỀ
 MÙA HÈ – BÉ LÊN MẪU GIÁO – BÁC HỒ CỦA EM
(Thời gian thực hiện: 6 tuần từ ngày 13/4/2026 đến ngày 22/5/2026)
Giáo viên: Ngô Thị Trâm – Ngô Thị Chín
Lớp  : Nhà trẻ C
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT7. Biết  tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở. 
	Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.
Kỹ năng sống: Bé lấy nước uống
+ Trẻ biết cách cầm cốc, biết lấy nước để  uống.
+ Trẻ biết giữ vệ sinh sạch sẽ đồ uống của mình.
	*HĐ chơi tập có chủ định: 
+KNS: Bé lấy nước uống
Bước 1: Trẻ đến tủ cốc, giá cốc nhẹ nhàng lấy cốc.
Bước 2: Cầm cốc bằng hai tay, một tay cầm quai, một tay đỡ cốc đi đến bình nước.
Bước 3: Một tay cầm quai cốc đặt ở phía dưới vòi nước.
Bước 4: Một tay bóp vòi nước, để nước chảy vào cốc một lượng vừa đủ thì dừng lại.
Bước 5: Trẻ có thể cầm cốc uống ngay tại chỗ hoặc bê cốc về ghế để ngồi uống.
Trẻ uông hết chỗ nước trong cốc hoặc còn thừa trẻ sẽ đổ bỏ.
* HĐ mọi lúc mọi nơi: Cô trò chuyện với trẻ nên tránh những nơi nguy hiểm, những vật dụng nguy hiểm như phích, nước, giếng....

	b. Phát triển vận động

	MT9: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, chân, lưng - bụng 

	Tập vận động các nhóm cơ và hệ hô hấp: 
-Hô hấp: tập hít vào, thở ra. 
-Tay: giơ cao, đưa tay ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp lắc bàn tay.
 - Lưng bụng, lườn: Cúi người về trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang 2 bên. 
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân. 
	*HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ thể dục sáng, bài tập phát triển chung


	MT10: Giữ được thăng bằng trong vận dộng đi. Chạy thay đổi tốc độ nhanh, chậm theo cô hoặc đi, bật

	Tập đi, chạy:
- Chạy đổi hướng
 - Đi theo nhịp đếm, trống, bài hát
- Bật xa bằng 2 chân

	*HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ biết :
+ Chạy đổi hướng
 + Đi theo nhịp đếm, trống, bài hát
+ Bật xa bằng 2 chân
- TC:Lộn cầu vồng, Kéo co, trời nắng trời mưa

	MT11: Trẻ thực hiện phối hợp tay- mắt trong vận động ném.
	 Tâp ném:
+ Ném bóng trúng đích
+ Ném bóng về trước
	*HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ biết :
+ Ném bóng trúng đích
+ Ném bóng về trước
-TC: Lăn bóng vào gôn, Kéo co


	MT 13: Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động.
	- Tập đá:
+ Tập đá bóng
	*HĐ chơi tập có chủ định: 
+ Tập đá bóng
-TC: Chuyền bóng

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT21: Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/ xanh theo yêu cầu. 

	 Ôn nhận biết phân biệt Màu đỏ, vàng, xanh.

	*HĐ chơi tập có chủ định tập cho trẻ biết :
+ Ôn nhận biết phân biệt Màu đỏ, vàng, xanh.
· Mọi lúc mọi nơi

	MT 22. Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu.
	 Ôn nhận biết phân biệt kích thước to – nhỏ của các đối tượng quan sát được.
	*HĐ chơi tập có chủ định tập cho trẻ biết :
+ Ôn NBPB To - nhỏ

	MT26: Trẻ biết hoạt động một số ngày lễ hội ở địa phương, ngày hội cả nước.

	+ Tìm hiểu về tên, tuổi, ngày sinh nhật Bác Hồ
 + Trò chuyện sáng về Bác Hồ

	*HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ biết :
+ Tìm hiểu về tên, tuổi, ngày sinh nhật Bác Hồ
+ Trò chuyện sáng về Bác Hồ
-HĐ chiều: Cho trẻ xem tranh, ti vi về hình ảnh Bác Hồ

	MT27: Trẻ biết một số hoạt động lớp mẫu giáo
	 - Bé lên mẫu giáo: Đồ dùng của lớp mẫu giáo Quyển sách – cái bút 
	*HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ biết :
+ Bé lên mẫu giáo: Đồ dùng của lớp mẫu giáo Quyển sách – cái bút
-HĐ chiều: Cho trẻ xem tranh, ti vi về hình ảnh trẻ lên lớp mẫu giáo

	MT28: Trẻ biết một số hoạt động khi mùa hè đến
	+ Tìm hiểu về trang phục mùa hè: Quần - áo
+ Trò chuyện sáng về thời tiết
	*HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ biết :
+ Tìm hiểu về trang phục mùa hè: Quần - áo
+ Trò chuyện sáng về thời tiết
-HĐ chiều: Cho trẻ xem tranh, ti vi về hình ảnh mùa hè như đi chơi biển, chơi nhà bóng….

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT31. Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.  

	Nghe truyện ngắn; kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý
Chuyện: Chiếc ô của thỏ trắng, chào buổi sáng
	* Hoạt động chơi tập có chủ định:
 -Trẻ nghe và biết tên câu chuyện.
- Chuyện: Chiếc ô của thỏ trắng, chào buổi sáng
- HĐ chơi: Trẻ được nghe các bài thơ, câu chuyện, ca dao, đồng dao...
- HĐ chiều; Ôn luyện, làm quen các câu truyện, ca dao...trong chủ đề.

	MT33. Đọc được thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố. Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng
* Thơ: Cầu vồng, Bác Hồ của em, Bóng mây
* Ca dao, đồng dao
- Chi chi chành chành.
- Nu na nu nống.
- Dung dăng dung dẻ.
	* Hoạt động chơi tập có chủ định:Trẻ nghe và biết tên bài  thơ.
Thơ: Cầu vồng, Bác Hồ của em, Bóng mây
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Trong khi quan sát, dạo chơi cô cho trẻ đọc thơ ca dao, đồng dao.


	MT35. Biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau 

	- Chào hỏi trò chuyện.
- Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì đây? cái gì đây?

	* Hoạt động có chủ đích, hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT38. Trẻ biết thể hiện điều mình thích và không thích
	Trẻ làm 1 số việc đơn giản theo ý thích của mình.
	* HĐ hàng ngày: dạy trẻ biết làm 1 số việc đơn giản theo ý thích của mình.

	MT43. Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	 Kỹ năng sống: Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ
	 HĐ Học: Kỹ năng sống: Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ

	MT47. Trẻ biết hát và vận động 1 số bài hát/ bản nhạc quen thuộc
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ. Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc
+DH: Mùa hè đến, trời nắng
 trời mưa, Cháu đi mẫu giáo, Cháu vẽ ông mặt trời
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau. 
+ NH: Em mơ gặp Bác Hồ, Nhớ ơn Bác Hồ, Cho tôi đi làm mưa với
	* HĐ Chơi tập có chủ định:
+ DH: Mùa hè đến, trời nắng trời mưa, Cháu đi mẫu giáo, Cháu vẽ ông mặt trời
+ NH: Em mơ gặp Bác Hồ, Nhớ ơn Bác Hồ, Cho tôi đi làm mưa với
+ TC: Ai nhanh hơn, giọng hát to- giọng hát nhỏ
+ Biểu diễn cuối chủ đề
* HĐ chơi: Ở góc nghệ thuật.
*HĐ đón, trả trẻ: Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc..

	MT48. Trẻ thích tô màu, nặn, xếp hình, xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình.
* Tạo hình:
- Tô màu chiếc ô
- Vẽ các tia nắng
- Tô màu bánh ga tô

	*Chơi tập có chủ định
HĐ tạo hình:
- Tô màu chiếc ô
- Vẽ các tia nắng
- Tô màu bánh ga tô
*HĐ chơi ở các góc: Góc nghệ thuật, góc hoạt động với đồ vật.


 
 
 
 
 
 
























KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC VỆ SINH - DINH DƯỠNG
MÙA HÈ – BÉ LÊN MẪU GIÁO – BÁC HỒ CỦA EM
(Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 28/4/2025 đến ngày 23/5/2025)
Giáo viên: Ngô Thị Trâm – Ngô Thị Phương Oanh
Lớp  : Nhà trẻ C

	TT
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	 I.
















	1.Nuôi dưỡng- ăn uống.















	
- 100% Trẻ được ngồi vào bàn ăn.
- 100% Trẻ được tự xúc ăn và ăn đầy đủ các món ăn của trường(cô cần quan tâm đến đặc điểm từng trẻ như: Trẻ mới tập ăn cơm, trẻ ăn chậm, trẻ mới đi nhà trẻ, trẻ yếu hoặc mới ốm dậy)
- Trẻ được không khí thoải mái và khuyến khích trẻ ăn hết suất.
-100% trẻ được ăn hoa quả tráng miệng sau khi ăn cơm.



	
- Tổ chức cho trẻ ăn ăn trưa , ăn bữa xế và ăn chiều
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn, nếu trẻ không tự xúc được thì cô đút cho trẻ ăn.
- Trò chuyện với trẻ về những món ăn, nhắc trẻ phải ăn cả thức ăn cho nhanh lớn, ăn không để làm rơi cơm, thức ăn ra ngoài, nếu làm rơi phải nhặt bỏ vào trong đĩa.
- Trẻ ăn xong đưa bát bỏ vào rổ. 
- Sau khi ăn xong cho trẻ lau miệng lau tay, súc miệng và uống nước.
	


	
	2.Chăm sóc giấc ngủ.
	- 100% trẻ được ngủ đủ giấc.
- Phòng ngủ luôn đủ tối và phòng ngủ thoáng, không có ánh sáng dọi vào để trẻ dễ ngủ và ngủ ngon.
- Cô cho trẻ tự lấy gối của mình để ra xếp gối để ngủ.
- Cô bao quát và kịp thời xử lý các tình huống có thể xẩy ra trong quá trình trẻ ngủ.
- 100% trẻ đã biết cất gối của mình sau khi ngủ dậy
	- Cô thực hiện đúng các nội dung để đảm bảo  giấc ngủ cho trẻ.
- Cô luôn túc trực quan tâm đến giấc ngủ của trẻ.
- Trẻ ngủ dậy, trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. 
- dậy cô hướng dẫn trẻ cất gối và xếp chiếu gọn gàng sau khi ngủ dậy.
	

	II.
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IV.






V.

	VỆ SINH:
1.Vệ sinh cá nhân.
1.1. Vệ sinh cá nhân giáo viên.










1.2. Vệ sinh cá nhân trẻ.



2.Vệ sinh môi trường:
2.1 Vệ sinh đồ dùng đồ chơi.

2.2.Vệ sinh phòng nhóm


2.3. Xử lý rác thải

CHĂM SÓC SỨC KHỎE
1. Theo dõi sức khỏe trẻ em trong năm học
1.1. Theo dõi tình trạng dinh dưỡng

2. Phòng bệnh
2.1. Tiêm chủng, phòng dịch

2.2. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ ốm
AN TOÀN
1. An toàn và thể lực

2. An toàn về tính mạng
CHĂM SÓC TRẺ SUY DINH DƯỠNG
	

- Quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ
- Giữ gìn thân thể sạch sẽ, đầu tóc luôn gọn gàng, móng tay cắt ngắn.
- Đôi bàn tay luôn sạch sẽ khi chăm sóc trẻ
- Để đồ dùng cá nhân của trẻ riêng biệt.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- 100% trẻ được vệ sinh cá nhân sạch sẽ hàng ngày.
-100% trẻ có ý thức rửa tay bằng xà phòng khi tay bẩn và sau khi đi vệ sinh.
- 100% trẻ có đủ đồ dùng cá nhân riêng theo quy định.
- 100 đồ dùng đồ chơi luôn sạch sẽ, đảm bảo an toàn đối với trẻ.
- Thùng đựng nước luôn sạch sẽ an toàn.
- Phòng nhóm luôn được vệ sinh sạch sẽ, thoáng và ấm về mùa đông.
- 100% trẻ biết đi dép sạch trong nhà.


Rác thải của nhóm lớp được bỏ vào túi nilon và bỏ vào thùng rác của lớp. Cuối ngày giáo viên đưa về nơi tập kết rác thải của nhà trường để xử lý rác sạch sẽ.
- 100% trẻ được cân, đo để theo dõi biểu đồ tăng trưởng. và cân đo cho tre suy dinh dưỡng mỗi tháng 1 lần.



- 100% trẻ được tiêm phòng đầy đủ.
-  Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.
- 100% trẻ đảm bảo sức khỏe khi đến trường.
- Khi đón trẻ và chăm sóc trẻ trong cả ngày, nếu thấy trẻ có gì khác thường phải theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ cẩn thận để xử lý kịp thời

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn khi đến trường mầm non.
- 100% trẻ được đối xử ân cần, dịu dàng khi ở trên lớp.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về tính mạng, không để xay ra tai nạn trong trường học.

- Trẻ được quan tâm hơn về nhiều mặt, được chăm sóc riêng khi ăn, ngủ




- Khi ăn ngủ cô cần lưu tâm đến các trẻ bị suy dinh dưỡng hơn.
	

- Quần áo của cô luôn gọn gàng, sạch sẽ
- Giữ gìn thân thể sạch sẽ, đầu tóc luôn gọn gàng, móng tay cắt ngắn.
- Đôi bàn tay luôn sạch sẽ: Trò chuyện với trẻ lồng ghép giáo dục vệ sinh vào hoạt động trong ngày cho trẻ.

- Cô rửa tay, lau mặt cho trẻ hàng ngày. Khi thực hiện cô kết hợp với trò chuyện cùng trẻ và giáo dục trẻ về việc vệ sinh sạch sẽ.

- Giáo viên làm ký hiệu riêng từng đồ dùng cá nhân của từng trẻ.
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng theo ký hiệu của trẻ.

- Lau chùi bàn ghế khi bẩn và sắp xếp gọn gàng
- Đồ dùng vệ sinh, đồ chơi phải đảm bảo an toàn và vệ sinh sạch sẽ
- Giáo viên luôn vệ sinh phòng nhóm sạch sẽ, thông thoáng theo quy định.
- Cô bó rác và hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
- Cuối ngày cô gom rác và tập kết về đúng nơi quy định.




- Cô tổ chức cân, đo và chấm vào biểu đồ tăng trưởng cho trẻ.




- Nhắc nhở và tuyên truyền phụ huynh tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo hướng dẫn của y tế địa phương.
- Tuyên truyền với phụ huynh cách phòng chống dịch bênh.Giáo viên phát hiện kịp thời để báo cáo với nhà trường khi có dịch bệnh xẩy ra, tránh lây lan trong nhà trường.

- Khi chăm sóc trẻ ốm cô luôn ân cần, dịu dàng, không làm trẻ sợ hãi, tránh để trẻ bị lạnh.


- Đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

- Cô luôn bao quát trẻ để đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ và trao đổi với phụ huynh về cáh chăm sóc về dinh dưỡng cho những trẻ bị SDD và trẻ thấp còi.
	

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 32 :
BÉ VỚI MÙA HÈ.
(Thực hiện từ ngày: 28/4 - 2/05/2025)
GV thực hiện: Ngô Thị Trâm - Ngô Thị Phương Oanh
	Nội dung
	Thứ 2/28
	Thứ 3/29
	Thứ 4/30
	Thứ 5/1
	Thứ 6/2

	ĐT- ĐD - TDS
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ
- Thể dục sáng với bài: “Mùa hè đến”

	Chơi tập  có chủ định
	PTNT
NBPB
Trời nắng- trời mưa
	PTTM
Tạo hình:
Tô màu chiếc ô
	Nghỉ ngày 30/4
	Nghỉ ngày quốc tế lao động 1/5
	Nghỉ

	Dạo chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích:  quan sát cái ô, cái mũ, thời tiết, dạo chơi vườn cổ tích ...
- Trò chơi vận động: bóng tròn to, bong bóng xà phòng, thổi bong bóng, lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa
 - Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi, các nguyên vật liệu cho trẻ chơi.

	Chơi hoạt động góc ở các góc
	- Góc thao tác vai: Nấu, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng,  xếp tháp chóp, trò chơi kẹp màu, ghép hình
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy, bóng.
- Góc âm nhạc- tạo hình: Tô màu tranh về chủ đề, múa hát về chủ đề

	
 Ăn- ngủ.
	- Ăn: + Trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn, không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.                                                                                                          
 - Ngủ:  Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giấc khoảng 150 phút, trẻ ngủ ngon đúng giờ.

	Chơi tập buổi chiều.
	1.HDTCM
Cắp cua bỏ giỏ
2. Chơi tự chọn
	1.LQBM
Thơ: cầu vồng
2.Chơi tự chọn

	
	
	







THỂ DỤC SÁNG :
  Tập với bài hát “Mùa hè đến”

+  Hô hấp: Làm động tác gà gáy ò ó o * Động tác tay  : Đưa 2 tay lên cao





   	





     
 CB.1                          2                       
* Động tác bụng: 

















CB .1                          2                        
	3
* Động tác chân: 









   
CB.1                                  2                	
* Động tác bật:      





  	





     
CB.1                         2                 

* Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng.










KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC
	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tổ chức hoạt động

	. 1. Góc thao tác vai: Mặc quần áo cho búp bê, tắm cho em, ru em búp bê ngủ, pha nước chanh

	- mặc quần áo cho búp bê, ru cho em nghe, trẻ biết pha nước chanh: Rót nước, cắt chanh, vắt chanh, bỏ đường, khuấy và bỏ đá vào.
	-  Búp bê, chậu tắm, khăn tắm, quần áo, giường, cốc, thìa.......

	Hoạt động 1. Ôn định- giới thiệu
- Cô và trẻ hát bài: “Mùa hè đến”
- Cho trẻ làm đoàn tàu đi tham quan và chơi các trò chơi trong các góc chơi của lớp.
- Cô và trẻ vừa đi vừa hát đến các góc chơi.Cô giới thiệu góc chơi và tên trò chơi của góc, sau đó hỏi trẻ xem trẻ nào thích chơi ở góc đó thì cho trẻ chơi.Số trẻ còn lại cô và trẻ lại tiếp tục đi cho đến khi hết trẻ, hết góc chơi
Hoạt động 2. Quá trình hoạt động:
- Cô đóng vai chơi và tham gia chơi cùng trẻ. Thảo luận trò chuyện với trẻ để trao đổi kinh nghiệm. Giúp trẻ tạo nên sản phẩm.
- Đồng thời bao quát và giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn, biết bảo vệ đồ dùng đồ chơi.
Hoạt động 3. Nhận xét và kết thúc hoạt động:
- Cô đến từng góc chơi trao đổi kinh nghiệm và nhận xét từng góc.
- Kết thúc: Cho trẻ đến 1 góc chơi bất kỳ nhận xét và kết thúc tại góc đó.


	2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng,  xếp tháp chóp, trò chơi kep màu, ghép hình
	- Trẻ biết chơi Xâu vòng,  xếp tháp chóp, trò chơi kẹp màu, ghép hình
	- Các loại đồ chơi như: Hột hạt, dây xâu, nắp chai...
	

	3. Góc vận động: Chơi với vòng gậy, túi cát.
	- Trẻ biết cách chơi với vòng, gậy, túi cát.
	- Một số đồ chơi vận động như vòng, túi cát.
	

	4. Góc âm nhạc- tạo hình: Múa hát  các bài hát về chủ đề, tô màu các trang phục mua hè
	
- Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề, biết cầm bút sáp để tô tranh.

	
- Giấy màu, đất nặn, bút sáp, xắc xô, tranh...

	







Thứ 2 ngày 28 tháng 4 năm 2025
* ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG:
1. Đón trẻ:
- Cô đến sớm 15’mở cửa thông thoáng ,quét dọn sạch sẽ trong ngoài lớp.
- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. 
2. Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn trong lớp
3. Thể dục sáng: Tập với bài “Mùa hè đến”
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển nhận thức
Nhận biết phân biệt
Đề tài: Trời nắng, trời mưa.
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết gọi đúng tên: Trời nắng, trời mưa.
- Trẻ nhận biết, phân biệt được trời nắng, trời mưa qua một số đặc điểm  nổi bật như: Trời nắng thì trời trong xanh, có ông mặt trời còn trời mưa thì bầu trời tối, có những đám mây đen, có những hạt mưa rơi xuống.
2. Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng nhận biết phân biệt: Trời nắng, trời mưa cho trẻ.
- Luyện kỹ năng nhận biết phân biệt trời nắng có ông mặt trời và trời mưa có những hạt mưa rơi xuống cho trẻ.
3. Thái độ: 
- Trẻ biết được lợi ích của trời nắng, trời mưa đối với đời sống con người.
- Trẻ biết không đi chơi ngoài trời nắng và trời mưa.
II. Chuẩn bị:
	Chuẩn bị của cô:
	Chuẩn bị của trẻ

	- Đàn organ ghi âm bài hát: Trời nắng, trời mưa
- Tranh trời nắng, trời mưa.
- Chiếu trải cho trẻ ngồi.
	- Mỗi trẻ một rổ đựng lô tô về trời nắng, trời mưa.
- Tâm thế trẻ.


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1: Ổn định (1-2p)
- Cô cho trẻ hát và vận động bài “Trời nắng, trời mưa”
- Các con vừa hát bài gì? 
- Bạn thỏ trong bài hát đang đi đâu?
- Bạn thỏ đi chơi thì trời như thế nào?
- Giáo dục trẻ biết không đi chơi ngoài trời khi trời nắng, trời mưa.
2. Nội dung.( 10 -12 phút)
 Hoạt động 1: NBPB: Trời nắng-  trời mưa 
( 6 – 7 phút)
* Cô đưa bức tranh trời nắng ra cho trẻ xem tranh và hỏi trẻ:
- Cô có bức tranh gì đây? (Cho trẻ phát âm)
- Trong bức tranh bầu trời như thế nào?
- Trên bầu trời như thế nào?
- Có ai đang sưởi nắng đây?
- Cho trẻ phát âm
- Ông mặt trời có màu gì?
- Cô khái quát lại: Đây là bức tranh vẽ trời nắng, trong bức tranh có vẽ những đám mây trong xanh, có ông mặt trời màu đỏ đang sưởi nắng.
* Cô đưa bức tranh trời mưa ra gợi hỏi trẻ.
- Cô còn có bức tranh gì đây nữa? (Cho trẻ phát âm)
- Trời mưa bầu trời như thế nào?
- Những đám mây có màu gì? (Cho trẻ phát âm)
- Trời mưa có những hạt gì đang rơi đây?
- Cho trẻ phát âm
- Cô khái quát :  đây là bức tranh vẽ trời mưa, khi trời mưa bầu trời xám xịt, có những đám mây màu đen, có những hạt mưa đang rơi.
* So sánh trời nắng và trời mưa.
- Giống nhau: trời nắng và trời mưa đều là hiện tượng tự nhiên hàng ngày.
- Khác nhau:Trời nắng thì có ông mặt trời, có những đám mây trong xanh, còn trời mưa thì có những đám mây đen, có những hạt mưa rơi xuống.
- Các con đã thấy trời nắng và trời mưa chưa?
- Giáo dục trẻ biết được lợi ích của trời nắng và trời mưa.
Hoạt động 2: Luyện tập( 4-5 phút)
* trò chơi thi ai nhanh.
- Cô giới thiệu tên trò chơi. cách chơi
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
3. Kết thúc: Cho trẻ hát vận động bài “Trời nắng, trời mưa “và đi ra ngoài
	
- Trẻ chơi cùng cô
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.




- Trẻ trả lời
- Trẻ phát âm
- Trẻ suy nghĩ trả lời
- Trẻ phát âm
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời
- Trẻ phát âm
- Trẻ trả lời
- Trẻ phát âm
- Trẻ phát âm
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi cùng cô.

-  Trẻ hát và đi ra ngoài


* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Nấu, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng,  xếp tháp chóp, trò chơi kẹp màu, ghép hình
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy, bóng.
- Góc âm nhạc- tạo hình: Tô màu tranh về chủ đề, múa hát về chủ đề  
                                       * DẠO CHƠI  NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích
 Quan sát: thời tiết.






2. Trò chơi vận động:
Bóng tròn to
3. Chơi tự do
Chơi cầu trượt
	* Quan sát: thời tiết.
- Cô cho trẻ hát bài hát: “trời nắng trời mưa”.
- Sáng ai đưa con đi học? 
- Các con thấy bầu trời như thế nào?
- Cô chỉ lên bầu trời và hỏi trẻ?
+ Bầu trời có màu gì?
+ Có ông mặt trời không?
+ Khi đi ra ngoài trời các con phải đội gì?
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn


* CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Hướng dẫn trò chơi : TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ. (Có trong tài liệu quyển TC, BH, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề trẻ 3- 36 tháng trang 31)
- Cô giới thiệu tên trò chơi .
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Hỏi trẻ tên trò chơi.
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
2. Chơi tự chọn
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Trẻ đi học khỏe mạnh bình thường
- Tâm trạng cảm xúc: Trẻ đi học vui vẻ, biết chào cô, ông, bà, bố mẹ.
- Kiến thức kỹ năng của trẻ : 
+ HĐH: Cháu Linh, Phát, Khánh, Nam, Diệp, Bảo, Quân, Diệp Anh, Anh thư mạnh dạn, trả lời câu hỏi và phát âm tốt . Nhưng vẫn còn 1 số cháu  Ngân, Phong Hân, Duy Anh  còn phát âm chưa rõ
Biện pháp : Cô đến bên hướng dẫn và  cho trẻ phát âm nhiều lần, sửa sai cho trẻ.

















Thứ  3 ngày  29 tháng 4 năm 2025
* ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG:
1. Đón trẻ:
- Cô đến sớm 15’mở cửa thông thoáng ,quét dọn sạch sẽ trong ngoài lớp.
- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. 
2. Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn trong lớp
3. Thể dục sáng: Tập với bài “Mùa hè đến”
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển thầm mỹ - tình cảm xã hội:
Tạo hình:
Đề tài: Tô màu chiếc ô
I. Mục đích - yêu cầu: 
1. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết màu đỏ và tô màu kín chiếc ô, tô không chờm ra ngoài.
- Trẻ biết cách cầm bút bằng tay phải và bằng 3 ngón tay để di màu và tô màu chiếc ô.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng nhận biết màu đỏ và di màu cho trẻ.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay.
3.Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm.
II. Chuẩn bị:
	Chuẩn bị của cô:
	Chuẩn bị của trẻ

	- Một hộp  bút sáp màu, tranh chiếc ô
- Tranh mẫu
	- Mỗi trẻ một vở tạo hình, bút sáp.
- Chiếu trải, bàn, ghế cho trẻ ngồi


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định - giới thiệu.( 1 phút)
- Cho trẻ hát bài “ Mùa hè đến”
- Bài hát nhắc đến trời gì?
- khi đi ra ngoài trời chúng mình phải làm gì ?
- Giao dục trẻ khi đi ngoài trời phải đội mũ, che ô.
 2. Nội dung.
Hoạt động 1: Quan sát mẫu.( 2phút)
- Các con nhìn xem cô có bức tranh  gì đây?
- cái ô của cô có đẹp không?
- cái ô có màu gì đây?
- Các con có muốn tô màu  cái ô như cô không?
Hoạt động 2: Làm mẫu ( 2-3 phút)
- Cô làm mẫu cho trẻ xem:
- Cô có bức tranh gì đây?
- cái ô đã đẹp chưa?
- Để cho cái ô đẹp hơn cô phải làm gì?
- Cô vừa tô vừa phân tích cách tô cho trẻ xem: Tay trái cô giữ giấy, tay phải cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay, cô di màu từ trái qua phải, từ trên xuống dưới  cho đều màu, không để màu chờm ra ngoài
- Cô hỏi trẻ:
 + Cô tô màu cái gì đây?
 + cô dùng màu gì để tô?
 + Cô tô có chờm ra ngoài không?
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện( 7-8 phút)
- Cô hỏi trẻ:
 + Các con cầm bút bằng tay gì?
 + Di màu có để chườm ra ngoài không ?
- Cho trẻ thực hiện.
- Cô đến bên trẻ hỏi trẻ đang làm gì? con đang tô màu gì?
- Khi trẻ tô  xong cô hỏi trẻ đó tô màu cái gì? Có màu gì? Để làm gì?
 - Cô động viên trẻ kịp thời khi trẻ tô xong.
* Hoạt động 4: Trưng bày và nhận xét sản phẩm (2 phút)
- Trẻ lên trưng bày sản phẩm.
- Trẻ nhận xét sản phẩm.
- Cô nhận xét sản phẩm.
- Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm.
3. Kết thúc: (1 phút) 
Cô cho trẻ đưa tranh về góc để trưng bày và đi ra ngoài.
	
- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

Trẻ xem cô làm mẫu
- Trẻ trả lời.
-Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ thực hiện.





-Trẻ lên trưng bày sản phẩm.
- Cô nhận xét sản phẩm.
- trẻ lắng nghe

- Trẻ  đưa tranh về góc và đi ra ngoài.



                              *CHƠI  HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Nấu, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng,  xếp tháp chóp, trò chơi kẹp màu, ghép hình
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy, bóng.
- Góc âm nhạc- tạo hình: Tô màu tranh về chủ đề, múa hát về chủ đề                                    *DẠO CHƠI  NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích
 Quan sát cái ô



2. chơi vận động
 TC : thổi  bong bóng 
3. Chơi tự do
chơi cầu trượt ,xích đu
	- Cô cho trẻ hát bài hát: Trời nắng trời mưa
- Cô chỉ vào cái ô, cho trẻ quan sát và đàm thoại:
+ Đây là cái gì? 
+ cái ô có màu gì?
+ cái ô dùng để làm gì?...
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
- Cô hướng dẫn và bao quát trẻ chơi an toàn


                                * CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Cô cho trẻ LQBM: Bài thơ “Cầu vồng”
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô kể cho đọc nghe 2 lần, lần 2 kết hợp tranh minh họa.
+ Hỏi trẻ tên câu bài thơ, tên tác giả?
- Cho trẻ đọc lần cuối.
2.Chơi tự chọn
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
-Sức khỏe: Trẻ đi học khỏe mạnh bình thường
- Tâm trạng cảm xúc: Trẻ đi học vui vẻ, biết chào cô, ông, bà, bố mẹ.
- Kiến thức kỹ năng của trẻ :
+ HĐH: Linh, nam, Thư, Tâm, Bảo mạnh dạn, thực hiện tốt bài tập. Còn cháu Dũng, Vũ thực hiện chưa đúng, chưa mạnh dạn.
Biện pháp : Cô động viên, luyện cho trẻ phát âm ở mọi lúc mọi nơi



































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 33 :
BÉ VỚI MÙA HÈ.
(Thực hiện từ ngày: 5/5 - 9/05/2025)
GV thực hiện: Ngô Thị Trâm - Ngô Thị Phương Oanh

	 Nội dung
	Thứ 2/5
	Thứ 3/6
	Thứ 4/7
	Thứ 5/8
	Thứ 6/9

	ĐT - ĐD– TDS
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ
- Thể dục sáng với bài: “Mùa hè đến”.

	
Chơi tập  có chủ định
	PTNT
NBTN:
Trang phục mùa hè:
Quần - áo
	PTTC
-VĐCB: Đi kết hợp với chạy
-TCVĐ: bóng tròn to.
	PTTCXH
Tạo hình.
Vẽ các tia nắng
	PTNN
Chuyện: Chiếc ô của thỏ trắng

	PTTCXH
Âm nhạc
DH(TT): Mùa hè đến.
TC(KH): Ai nhanh hơn

	Dạo chơi ngoài trời

	- Quan sát có mục đích:  Quan sát thời tiết, cây hoa hồng, cây vú sữa, hoa dừa, cái mũ
- Trò chơi vận động: bóng tròn to, trời nắng, trời mưa, dung dăng dung dẻ, rồng rắn, nu na nu nống, lộn cầu vồng.....
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi,các nguyên vật liệu cho trẻ chơi.

	Chơi hoạt động góc ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bế em, cho em bé ăn, ru em bé ngủ.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng lá. Xếp hàng rào vườn rau.
- Góc âm nhạc, tạo hình: Múa hát về chủ đề, tô màu trang phục mùa hè
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy, bóng.


	
 Ăn- ngủ.
	 - Ăn: + Trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn, không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.                                                                                                          
 - Ngủ:  Trẻ thói quen ngủ ở trường một giấc khoảng 150 phút, trẻ ngủ ngon đúng giờ.

	Chơi tập buổi chiều.
	1. Tổ chức trò chơi :
“ Lộn cầu vồng”
2.Chơi theo ý thích
	1. Cho trẻ ôn các bài hát trong chủ đề
2.Chơi theo ý thích
	1.LQBM: chuyện: Chiếc ô của thỏ trắng
2.Chơi theo ý thích
	1.LQ bài hát: Mùa hè đến
2.Chơi theo ý thích
	-Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần



THỂ DỤC SÁNG :
  Tập với bài hát “Mùa hè đến”

+  Hô hấp: Làm động tác gà gáy ò ó o
 * Động tác tay  :





   	





     
 CB.1                          2                       
* Động tác bụng: 

















CB .1                          2                        	3
* Động tác chân: 









   
CB.1                                  2                	
* Động tác bật:      





  	





     
CB.1                         2                 
* Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng.











KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC
	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tổ chức hoạt động

	. 1. Góc thao tác vai: Mặc quần áo cho búp bê, tắm cho em, ru em búp bê ngủ, pha nước chanh

	- mặc quần áo cho búp bê, ru cho em ngue, trẻ biết pha nước chanh: Rót nước, cắt chanh, vắt chanh, bỏ đường, khuấy và bỏ đá vào.

	-  Búp bê, chậu tắm, khăn tắm, quần áo, giường, cốc, thìa.......

	Hoạt động 1. Ôn định- giới thiệu.(3-5 phút)
- Cô cho trẻ hát bài hát, đọc thơ về chủ đề 
- Cô trò chuyện cùng trẻ
- Giáo dục trẻ
- Cho trẻ đi tham quan và chơi các trò chơi trong các góc chơi của lớp.
- Cô và trẻ vừa đi vừa hát đến các góc chơi.Cô giới thiệu góc chơi và tên trò chơi của góc, sau đó hỏi trẻ xem trẻ nào thích chơi ở góc đó thì cho trẻ chơi.Số trẻ còn lại cô và trẻ lại tiếp tục đi cho đến khi hết trẻ, hết góc chơi. 
Hoạt động 2. Quá trình hoạt động(15-20 phút)
- Cô đóng vai chơi và tham gia chơi cùng trẻ. Thảo luận trò chuyện với trẻ để trao đổi kinh nghiệm. Giúp trẻ tạo nên sản phẩm.
- Đồng thời bao quát và giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn, biết bảo vệ đồ dùng đồ chơi.
Hoạt động 3. Nhận xét và kết thúc hoạt động(3-5 phút):
- Cô đến từng góc chơi trao đổi kinh nghiệm và nhận xét từng góc.
- Kết thúc: Cho trẻ đến 1 góc chơi bất kỳ nhận xét và kết thúc tại góc đó.

	2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, kẹp màu, xâu dây,xếp tháp chóp.
	- Trẻ biết chơi xếp hình, xâu vòng , xếp hình
	- Các loại đồ chơi như: Hột hạt, dây xâu, nắp chai.
	

	3. Góc vận động: Chơi với vòng ,bóng,gậy, túi cát.
	- Trẻ biết cách chơi với vòng, gậy, túi cát.
	- Một số đồ chơi vận động như vòng, túi cát.
	

	4. Góc âm nhạc- tạo hình: Múa hát  các bài hát về chủ đề, tô màu các trang phục mùa hè
	
- Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề, biết cầm bút sáp để tô tranh.

	
- Giấy màu, đất nặn, bút sáp, xắc xô, tranh...

	


Thứ 2 ngày 5 tháng 5 năm 2025
* ĐÓN TRẺ : Cô đi sớm thông thoáng phòng học gọn gàng, sạch sẽ. 
- Chuẩn bị những đồ dùng đồ chơi bé yêu thích 
- Cô đón trẻ vào lớp, giúp trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 
* THỂ DỤC SÁNG: Tập bài: Tập với vòng 
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển nhận thức
Nhận biết tập nói.
Đề tài: Trang phục mùa hè: Quần - áo.
I. Mục đích yêu cầu :
a. Kiến thức :
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên trang phục mùa hè như: Áo cộc màu đỏ, quần đùi màu xanh.
-Trẻ nhận biết tên gọi của áo cộc tay, quần đùi.
 - Trẻ biết áo cộc tay, quần đùi là trang phục mùa hè.
- Trẻ biết cách chơi.
- Trẻ nhận biết được màu đỏ, màu xanh thông qua quần áo.
b. Kỹ năng:
 - Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, và diễn đạt mạch lạc
- Mở rộng và phát triển sự hiểu biết,vốn ngôn ngữ cho trẻ. 
- Chơi trò chơi thành thạo
 -Trẻ trả lời câu hỏi to, rõ ràng
- Rèn kỹ năng phát âm đúng, rõ ràng về tên gọi và màu sắc.
3. Thái độ:
 - Hào hứng tham ra hoạt động
- Trẻ biết giữ quần áo sạch sẽ, không làm bẩn, chơi đoàn kết
- Giáo dục trẻ mùa hè đi ra nắng phải đội mũ, ăn mặc phù hợp với thời tiết
II. Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô:
	Đồ dùng của trẻ

	- Đàn Organ ghi âm bài hát: Trời nắng, trời mưa.
- Hộp quà đựng quần áo mùa hè.
- Rổ đựng quần  đùi màu xanh, áo cộc màu đỏ mùa hè. 
- Chiếu trải cho trẻ ngồi.
	- Mỗi trẻ một rổ đựng quần đùi màu xanh, áo cộc màu đỏ mùa hè.
- Tâm thế trẻ thoải mái.


III. Tiến trình hoạt động:

	                                Hoạt động của cô 
	      Hoạt động của trẻ 

	 1. Ổn định – trò chuyện: 
- Cô và trẻ hát bài: Mùa hè đến
- Hỏi trẻ tên bài hát ?
- Mùa hè đến thời tiết như thế nào?
- Các con phải làm gì để giữ gìn sức khỏe vào mùa hè?
- À các con phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và phải giữ gìn cơ thể luôn được sạch sẽ. Vậy mùa hè đến các con sẽ mặc những trang phục như thế nào để cho mát mẻ nhỉ?
2. Nội dung:
* Hoạt động 1 : Nhận biết tập nói: Quần đùi - Áo cộc (15 phút)
* Cô cho trẻ quan sát áo cộc và hỏi trẻ:
- Xem cô có gì đây?
- Aó cộc tay hay dài tay?
- Cô cho cả lớp - tổ- nhóm- cá nhân phát âm
- Áo cộc tay có màu gì?
- Áo dùng để làm gì?
- Đây là gì của chiếc áo?( cổ áo) lần lượt cho trẻ nói
- Còn đây là cái gì? ( tay áo) lần lượt cho trẻ nói
- Còn đây là cái gì?( Thân áo)lần lượt cho trẻ nói
=> Mùa hè ngoài áo cộc tay còn có áo ba lỗ nữa đấy các con ạ.
* Quan sát quần đùi : 
- Cho trẻ chơi trò chơi : Trời tối- trời sáng
- Cô đưa cái quần đùi ra và cho trẻ quan sát:
- Cô có gì đây?
- Cô cho trẻ nói từ: quần đùi.
- Cô cho cả lớp - tổ- nhóm-cá nhân phát âm
- Quần có màu gì?
- Quần đùi dùng để làm gì?
- Quần đùi thì mặc vào mùa nào?
- Túi quần dùng để làm gì?
- Ngoài quần đùi và áo cộc các con còn biết những trang phục mùa hè nào nữa?
- Giáo dục trẻ: các con ạ, thời tiết mùa hè rất nắng nóng vì vậy các con phải ăn mặc thật gọn gàng, mặc những bộ quần áo mềm, mỏng và thoải mái, và khi đi ra ngoài phải đội mũ, che ô khỏe bị ốm nhé.
*Hoạt động 2 : Luyện tập  ( 8 phút)
* Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Cách chơi: Cô tặng cho mỗi bạn một rổ đồ chơi các con quan sát xem trong rổ có gì?
- Các con chú ý lắng nghe cô nói tên trang phục nào thì các con chọn nhanh và giơ lên sau đó nói to tên trang phục đó nhé
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần
* TC: Cái gì biến mất
Cách chơi: trên bàn cô để các vật dụng trẻ vừa nhận biết, mỗi lần cô cho trẻ nhắm mắt cô cất đi 1 đồ dùng sau đó trẻ mở mắt và yêu cầu trẻ đoán xem đồ dùng nào biến mất và phát âm từ đó
- Cho trẻ chơi trò chơi.( 3-4 lần)
3. Kết thúc. 
- Cô cho trẻ vận động bài “ Trời nắng trời mưa” và chuyển hoạt động
	
- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe






- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ phát âm
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ chú ý lắng nghe





- Trẻ chú ý lắng nghe




- Trẻ chơi

- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ chơi

- Trẻ hát và đi ra ngoài


  * CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Bế em, cho em bé ăn, ru em bé ngủ.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng lá. Xếp hàng rào vườn rau.
- Góc âm nhạc, tạo hình: Múa hát về chủ đề, tô màu trang phục mùa hè
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy, bóng.
                               * DẠO CHƠI  NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích
 Quan sát: thời tiết.





2. Trò chơi vận động:
Lộn cầu vồng.
3. Chơi tự do
Chơi cầu trượt
	* Quan sát: thời tiết.
- Cô cho trẻ hát bài hát: “trời nắng trời mưa”.
- Sáng ai đưa con đi học? 
- Các con thấy bầu trời như thế nào?
- Cô chỉ lên bầu trời và hỏi trẻ?
+ Bầu trời có màu gì?
+ Có ông mặt trời không?
+ Khi đi ra ngoài trời các con phải đội gì?
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn


                                    * CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Tổ chức trò chơi “ Lộn cầu vồng”
- Cô giới thiệu tên trò chơi .
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Hỏi trẻ tên trò chơi.
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
2. chơi theo ý thích
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Trẻ đi học khỏe mạnh 
- Tâm trạng cảm xúc: Trẻ đi học ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ ông bà
- Kiến thức kỹ năng của trẻ : Cháu Bảo, Quân, An, Phát, Linh, Ngọc Anh, Khánh mạnh dạn, trả lời tốt câu hoỉ của cô. Cháu Dũng, Phong, Sang còn chưa phát âm rõ, nói nhỏ, chưa mạnh dạn    + Biện pháp : Cô động viên, sửa sai ,hướng dẫn  tập cho trẻ và cho trẻ phát âm cùng bạn


Thứ 3 ngày 6 tháng 5 năm 2025
* ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG:
1. Đón trẻ:
- Cô đến sớm 15’mở cửa thông thoáng ,quét dọn sạch sẽ trong ngoài lớp.
- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. 
2. Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn trong lớp
3. Thể dục sáng: Tập với bài “Mùa hè đến”
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển thể chất:
Đề tài: VĐCB: Đi kết hợp với chạy
TCVĐ: Bóng tròn to.
I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên vận động và biết cách thực hiện vận động: Đi kết hợp với chạy
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi vận động cùng cô.
2. Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng Đi kết hợp với chạy cho trẻ.
- Rèn luỵện kỹ năng vận động phát triển cơ tay, cơ chân  cho trẻ.
3.Thái độ:
- Giáo dục trẻ không tranh dành xô đẩy bạn khi chơi, khi học.
- Giáo dục trẻ thường xuyên vận động giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh.
II. Chuẩn bị:
	Chuẩn bị của cô:
	Chuẩn bị của trẻ

	- Sân tập sạch sẽ, băng phẳng, 
- trống, nhạc các bài hát
	- Tâm thế trẻ.


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định.
 Cô trò chuyện với trẻ.
2. Nội dung. 
a. Khởi động (1- 2  phút)
- Cho trẻ đi nhanh chậm theo hiệu lệnh.
b. Trọng động.
* BTPTC: Tập với vòng . (2- 3 phút)
Cô tập cho trẻ tập theo: 
* Động tác tay  :





   	





     
 
CB.1                          2                    
* Động tác bụng: 

















CB .1                          2                        	3
* Động tác chân: 









   
CB.1                                  2                	
* Động tác bật:      





  	





     
CB.1                         2                 
* VĐCB: ( 6-7 phút): Đi kết hợp với chạy
- Cô giới thiệu tên VĐCB
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng dọc đối diện nhau .
Sân tập: 
                         x  x  x    x   x   x
                                  
                        x  x  x   x    x   x 
- Cô thực hiện mẫu               
+ Cô làm mẫu lần 1
+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác: Trẻ đứng trước vạch chuẩn bị sau đó có hiệu lệnh “ Đi” thì trẻ đi, mắt nhìn thẳng đi thẳng hướng sau đó đổi lệnh theo hiệu lệnh “ Chạy” thì trẻ chạy và đi về đích.
+ Mời 1 - 2 trẻ lên làm mẫu
+  Trẻ thực hiện 
+ Cô bao quát trẻ chú ý sửa sai cho trẻ, động viên trẻ để trẻ thực hiện tốt.
+  Hỏi trẻ các con vừa thực hiện bài tập gì?
+ Củng cố:cho 2 trẻ thực hiện lại
+  Giáo dục trẻ :
 c.TCVĐ: Bóng tròn to.( 3-4  phút)
+ Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
+ Cho trẻ chơi 3 - 4 lần, cô bao quát động viên trẻ để trẻ chơi tốt
 3. Hồi tĩnh (1 - 2 phút)
- Cho trẻ vẫy tay nhẹ nhàng đi 1-2 vòng 
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương và cho trẻ đi vào lớp .
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Trẻ đi theo hiệu lệnh.



- Tập 3 - 4 lần.






- Tập 3- 4 lần.





- Tập 2 - 3 lần.




Tập 2 - 3 lần.








- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chuyển đội hình.







- Trẻ xem cô làm mẫu.




- Cả lớp xem bạn 
- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi.


- Trẻ đi nhẹ nhàng 
- Trẻ lắng nghe và đi vào lớp


CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Cho em bé ăn, ru em bé ngủ.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng các nắp chai.
- Góc vận động: Chơi với bóng.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề.
DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích
* Quan sát cây hoa hồng




2. Trò chơi vận động
* Nu na nu nống.

3. Chơi tự do
	- Cô cho trẻ hát bài hát: Đi chơi
- Cô hỏi trẻ:
+ Đây là cây hoa gì?
+ Đây la bộ phận gì của cây? 
+ Bông hoa có màu gì?
+ Trồng hoa để làm gì?
- Giáo dục trẻ :
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn
* Cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu cho trẻ chơi


  CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Cho trẻ ôn các bài hát trong chủ đề
2. Chơi theo ý thích
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Trẻ đi học khỏe mạnh bình thường
- Tâm trạng cảm xúc: Trẻ đi học vui vẻ, biết chào cô, ông, bà, bố mẹ.
- Kiến thức kỹ năng của trẻ : 
+ HĐH: Cháu Linh, Phát, Khánh, Nam, Diệp, Bảo, Quân, Diệp Anh, Anh thư mạnh dạn, trả lời câu hỏi và phát âm tốt . Nhưng vẫn còn 1 số cháu  Ngân, Phong Hân, Duy Anh  còn phát âm chưa rõ
Biện pháp : Cô đến bên hướng dẫn và  cho trẻ phát âm nhiều lần, sửa sai cho trẻ.















   Thứ 4 ngày 7 tháng 5 năm 2025
* ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG:
1. Đón trẻ:
- Cô đến sớm 15’mở cửa thông thoáng ,quét dọn sạch sẽ trong ngoài lớp.
- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. 
2. Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn trong lớp
3. Thể dục sáng: Tập với bài “Mùa hè đến”
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

Lĩnh vực phát triển TC – KNXH TM
Tạo hình
Đề tài: Vẽ các tia nắng
.Mục đích:
1.Kiến thức:
-Trẻ biết tên gọi, đặc điểm: Màu sắc, hình dạng của ông mặt trời.
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kĩ năng di màu trong hình ông mặt trời, trẻ biết vẽ tia nắng bằng các nét thẳng, nét xiên.
3.Thái độ:
- Trẻ yêu quý sản phầm của mình, của bạn.
- Trẻ biết đội mũ khi đi dưới trời nắng.
II.Chuẩn bị.
- Tranh mẫu.
- Vở tạo hình, bút sáp màu.
- Nhạc, loa, máy tính.
- NDTH : Âm nhạc, trò chơi
- TTHĐ: Trẻ ngồi bàn chữ U.
III.Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Cho trẻ hát “Cháu vẽ ông mặt trời”.
- Trò chuyện với trẻ về bài hát.
2. Nội dung
HĐ 1.Quan sát đàm thoại tranh.
- Cô cho trẻ quan sát lần lượt ba bức tranh tô màu khác nhau ông mặt trời( Tranh ông mặt trời màu vàng, màu cam, màu đỏ)
- Bức tranh có hình gì đây?
- Ông mặt trời có dạng hình gì?
- Ông mặt trời được tô bằng màu gì?
- Ống mặt trời đang làm gì?
- Những tia nắng được vẽ bằng nét gì?
Cô chốt: Đây là ông mặt trời, ông mặt trời có màu đỏ, hoặc màu vàng, màu cam, ông mặt trời tỏa ánh nắng.
HĐ 2: Hỏi ý tưởng của trẻ
- Con thích bức tranh ông mặt trời màu gì?
- Con sẽ tô màu gì cho ông mặt trời?
- Con sẽ vẽ thêm cái gì cho ông mặt trời toả nắng?
- Con vẽ thế nào?
- Ông mặt trời thường toả ánh nắng chói chang vào mùa nào? Khi ra ngoài trời nắng chúng mình phải đội gì?
HĐ 3:Trẻ thực hiện.
- Cô phát đồ dùng cho trẻ.
- Hướng dẫn, động viên trẻ tô màu.
- Trong khi trẻ thực hiện cô bao quát, gợi ý, hướng dẫn trẻ.
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ trong khi trẻ thực hiện.
HĐ 4: Trưng bày sản phẩm
Cho trẻ trưng bày sản phẩm theo nhóm.
- Hỏi trẻ thích bài của bạn nào?
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
3.Kết thúc
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
- Cho cả lớp chơi: “Trời nắng, trời mưa”.
	 
Trẻ hát
 
 
 
Trẻ quan sát
 
 
Trẻ trả lời
 
 
 
 
Trẻ nghe
 
 
 
Trẻ trả lời
 
 
 
 
Trẻ thực hiện.
 
 
 
 
 
Trẻ trưng bày sản phẩm
 
 
Trẻ trả lời
 
Trẻ chơi


    CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Bế em, cho em bé ăn, ru em bé ngủ.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng lá. Xếp hàng rào vườn rau.
- Góc âm nhạc, tạo hình: Múa hát về chủ đề, tô màu trang phục mùa hè
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng,  bóng.
                              DẠO CHƠI   NGOÀI TRỜI                       
	1. Hoạt động có mục đích
 Quan sát: thời tiết.







2. Trò chơi vận động:
Lộn cầu vồng.

3. Chơi tự do
Chơi cầu trượt
	* Quan sát: thời tiết.
- Cô cho trẻ hát bài hát: “trời nắng trời mưa”.
- Sáng ai đưa con đi học? 
- Các con thấy bầu trời như thế nào?
- Cô chỉ lên bầu trời và hỏi trẻ?
+ Bầu trời có màu gì?
+ Có ông mặt trời không?
+ Khi đi ra ngoài trời các con phải đội gì?
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn


CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Cho trẻ LQBM: Truyện Chiếc ô của thỏ trắng
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả
- Cô đọc cho trẻ nghe 2 lần, lần 2 kết hợp tranh minh họa.
- Cho trẻ đọc 2-3 lần
- Giaos dục trẻ:
2. Cho trẻ chơi theo ý thích
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
* Sức khỏe: Trẻ đi học khỏe mạnh
* Tâm trạng cảm xúc: Trẻ đi học ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ ông bà
* Kiến thức kỹ năng của trẻ : 
- HĐH: Đa số trẻ chú ý vào bài học mạnh dạn, biết cầm bút và tô màu đẹp, không lem ra ngoài như cháu Phúc An, Bảo, Trâm, Diệp, Linh, Anh Thư, Nam, Phát
- HĐ ngoài trời: Cháu Sang, Phong, Huy còn nghịch, trêu nhau chưa chú ý vào hoạt động
+ BP: Cô bao quát trẻ và động viên trẻ chú ý và rèn kỹ năng chú ý ở mọi lúc mọi nơi.





Thứ 5 ngày 8 tháng 5 năm 2025
* ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG:
1. Đón trẻ:
- Cô đến sớm 15’mở cửa thông thoáng ,quét dọn sạch sẽ trong ngoài lớp.
- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. 
2. Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn trong lớp
3. Thể dục sáng: Tập với bài “Mùa hè đến”
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 
Đề tài: Truyện “Chiếc ô của Thỏ trắng”.
I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên câu chuyện “Chiếc ô của Thỏ trắng”. 
- Trẻ biết biết tên các nhân vật trong câu chuyện : Thỏ trắng, Mèo con, Gà con và hiểu được nội dung câu chuyện.
2. Kỹ năng:
- Phát triển ngôn ngữ, vốn từ cho trẻ.
- Phát triển tư duy và khả năng ghi nhớ có chủ định
3.Thái độ:
- Giáo dục trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
- Giáo dục trẻ : Biết che ô, đội mũ khi trời mưa và biết giúp đỡ mọi người.
II. Chuẩn bị:
	Chuẩn bị của cô
	Chuẩn bị của trẻ

	- Cô thuộc cây chuyện: chiếc ô của thỏ trắng
 bài hát: Trời nắng trời mưa.
- Hình ảnh minh họa truyện: chiếc ô của thỏ trắng.
- Sân khấu và rối của truyện: chiếc ô của thỏ trắng.
	- Tâm thế thoải mái


III.Tiến trình hoạt động.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định - giới thiệu bài.
- Cô và trẻ hát bài: “Trời nắng trời mưa”
- Các con vừa hát bài gì? 
- Bài hát có nhắc đến con gì? 
- Cô giới thiệu: Có 1 câu chuyện nói về bạn Thỏ , để biết bạn Thỏ đã làm gì các con lắng nghe cô kể câu chuyện “Chiếc ô của thỏ trắng”.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Kể chuyện ( 3 - 4 phút)
- Cô kể  lần 1 : Kể diễn cảm  không tranh.
- Hỏi trẻ: Cô vừa kể chuyện gì?
- Cô kể lần 2: cô kể kết hợp hình ảnh  minh họa.
Hoạt động 2 : Đàm thoại – trích dẫn ( 6-7 phút)
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những  nhân vật nào?
- Thỏ trắng đi đâu ?
- Bỗng  nhiên trời như thế nào?
- Thỏ trắng đã làm gì?
* Trích dẫn: “ Từ đầu đến ...bẻ ngay cái lá to làm ô che đầu để khỏi bị ướt”.
- Bỗng Thỏ trắng gặp ai ?
- Gà con kêu như thế nào?
- Thỏ trắng gọi Gà con như thế nào?
- Gà con nói gì với Thỏ trắng?
* Trích dẫn: “ Tiếp đến...Em cám ơn anh Thỏ!”
- Thỏ trắng và Gà con lại gặp ai nữa?
- Thỏ trắng và Gà con gọi Mèo như thế nào?
* Trích dẫn:  Đoạn còn lại.
- Qua câu chuyện các con thấy Thỏ trắng như thế nào?Có tốt bụng không?
- Giáo dục trẻ: Biết che ô, đội mũ khi trời mưa và biết giúp đỡ mọi người. 
Hoạt động 3: Củng cố ( 2-3 phút)
- Cho trẻ xem rối về câu chuyện
- Hỏi trẻ tên câu chuyện
- Giáo dục trẻ: : Biết che ô, đội mũ khi trời mưa và biết giúp đỡ mọi người.
3. Kết thúc:( 1-2p) Cho  trẻ hát  bài “Trời nắng trời mưa” và đi ra ngoài. 
	
- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.


- trẻ xem
- trẻ trả lời
- trẻ lắng nghe

- Trẻ hát và đi ra ngoài.


                            * CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Bế em, cho em bé ăn, ru em bé ngủ.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng , kẹp màu, xâu dây, xếp tháp chóp
- Góc âm nhạc, tạo hình: tô màu trang phục mùa hè
- Góc vận động: Chơi với bóng : Trò chơi thả bóng, gắn bóng, lăn bóng.
* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích:
 Quan sát mũ







2. chơi vận động
 TC :  trời nắng trời mưa

3. Chơi tự do
chơi với các đồ chơi cô đã chuẩn bị
	- Cô cho trẻ hát bài “đi chơi” và đi ra sân
- Cô chỉ vào cái mũ, cho trẻ quan sát và đàm thoại:
+ Đây là cái gì? 
+ cái mũ có màu gì?
+ Đây là phần gì của cái mũ?
+ Còn đây là phần gì?
+ cái mũ dùng để làm gì?...
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ : đây là cái mũ, mũ có màu vàng, đây là phần chóp mũ, vành mũ và dây quai mũ. khi đi ra ngoài trời nắng các con nhớ đội mũ để không bị ốm.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ  biết khi gặp trời mưa nhớ phải che ô, mặc áo mưa và vào nhà để tránh mưa.

- Cô hướng dẫn và bao quát trẻ chơi an toàn


                                              CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Làm quen bài hát: Mùa hè đến
- Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả
- Cô tập cho trẻ hát
- Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả
2. Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc.
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Trẻ đi học khỏe mạnh 
- Tâm trạng cảm xúc: Trẻ đi học ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ ông bà
- Kiến thức kỹ năng của trẻ : Một số trẻ như Thư, Trân, Bảo, Diệp...mạnh dạn , nhớ được tên câu chuyện, tên nhân vật trong câu chuyện. Còn cháu An, Dũng chưa thật chú ý khi nghe kể chuyện
 Biện pháp : Cô nhắc nhở , tạo sự lôi cuốn, chú ý của trẻ.
- Ở các hoạt động trẻ diễn ra bình thường



                                       




















Thứ 6 ngày 9 tháng 5 năm 2025    
* ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG:
1. Đón trẻ:
- Cô đến sớm 15’mở cửa thông thoáng ,quét dọn sạch sẽ trong ngoài lớp.
- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. 
2. Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn trong lớp
3. Thể dục sáng: Tập với bài “Mùa hè đến”
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển TC & KNXH TM
Âm nhạc:
Đề tài:  DH(TT): Mùa hè đến.
       TC(KH): Ai nhanh hơn 
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức :	
- Trẻ biết tên bài hát “Mùa hè đến”, Nhạc và lời: Nguyễn Thị Nhung..
- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát: Mùa hè đến.
- Trẻ thích thú hưởng ứng với cô bài: Ai nhanh hơn
2. Kỹ năng :
- Luyện kỹ năng hát đúng, rõ lời bài hát: Mùa hè đến.
- Luyện kỹ năng chú ý nghe hát cho trẻ.
3.Thái độ : 
- Giáo dục trẻ biết lợi ích của mưa và nắng.
- Giáo dục trẻ không đi ngoài trời nắng và trời mưa.
II. Chuẩn bị :
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng  của trẻ

	- Đàn ghi giai điệu các bài hát: Mùa hè đến, Hè đến.
	 - Tâm thế trẻ thoải mái


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.  Ổn định - giới thiệu bài
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Trời nắng, trời mưa.
- Các con vừa chơi trò chơi gì?
- khi trời nắng trời mưa các con có được đi ra ngoài trời không?
- Giáo dục trẻ không đi ngoài trời nắng, trời mưa
-Cô giới thiệu: Có một bài hát nói về mùa hè rất là hay mà hôm nay cô muốn giới thiệu cho các con đấy, đó là bài hát “Mùa hè đến” Nhạc và lời: Nguyễn Thị Nhung
2. Nội dung.
Hoạt động 1: DH(TT): Mùa hè đến ( 7-8 phút) 
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần:
+ Lần 1: kết hợp với điệu bộ minh hoạ
- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát.
+ Lần 2: hát kết hợp với đàn
- Giảng nội dung bài hát.
- Tập cho trẻ hát dưới nhiều hình thức: Lớp- tổ – nhóm - cá nhân.
- Hỏi trẻ tên bài hát.
- Cho cả lớp hát lại 1 lần
- Giáo dục trẻ biết lợi ích của nắng và mưa.
 Hoạt động 2 : TC: Ai nhanh hơn  ( 4-5 phút) 
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần
+ Lần 1: kết hợp với cử chỉ điệu bộ
+ Lần 2: cho trẻ hưởng ứng cùng cô
- hỏi trẻ tên bài hát, tác giả
- Cô giáo dục trẻ
3. Kết thúc: Cho trẻ cùng hát bài “ Mùa hè đến “ và  nhẹ nhàng ra ngoài.    
	
- Trẻ chơi cùng cô.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.






- Trẻ lắng nghe.

-trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Cả lớp hát, tổ nhóm, cá nhân hát.
- Trẻ trả lời
- Cả lớp hát lại 1 lần.
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát và đi nhẹ nhàng.



                          * CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Bế em, cho em bé ăn, ru em bé ngủ.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng lá. Xếp hàng rào vườn rau.
- Góc âm nhạc, tạo hình: Múa hát về chủ đề, tô màu trang phục mùa hè
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy, bóng.
                                      * DẠO CHƠI  NGOÀI TRỜI.
	1. Hoạt động có mục đích
 Quan sát hoa dừa



2. chơi vận động
 TC : Rồng rắn
3. Chơi tự do
Chơi xích đu
	- Cô cho trẻ quan sát hoa , hỏi trẻ:
+ Các con thấy cây hoa gì đây?
+ Bông  hoa  như thế nào? có màu gì?
+  Hoa có mùi thơm không?...
+ Trồng hoa để làm gì?
- Giáo dục trẻ :
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
- Cô hướng dẫn và bao quát trẻ chơi an toàn



                                   CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1 Vệ sinh nhóm lớp , đồ dùng đồ chơi
- Cô lau chùi vệ sinh nhóm lớp và đồ dùng đồ chơi trong lớp.
 2. Nêu gương cuối tuần. 
- Cả lớp hát bài “Cả tuần đều ngoan”
- Cô cho trẻ nhận xét về mình về bạn
- Cô nhận xét trẻ.
- Cô phát bé ngoan cho trẻ động viên trẻ tuần sau  cố gắng.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Trẻ đi học khỏe mạnh 
- Tâm trạng cảm xúc: Trẻ đi học ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ ông bà
- Kiến thức kỹ năng của trẻ : Đa số trẻ chú ý vào hoạt động như cháu An, Diệp, Bảo, Thư.. mạnh dạn , biết hưởng ứng cùng cô khi khi cô hát. 
- Các hđ khác trẻ diễn ra bình thườn





KẾ HOẠgCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 34 :
  BÁC HỒ CỦA EM
(Thực hiện từ ngày: 12/5 - 16/5/2025) 
GV thực hiện: Ngô Thị Trâm - Ngô Thị Phương Oanh
	Nội dung
	Thứ 2/12
	Thứ 3/13
	Thứ 4/14
	Thứ 5/15
	Thứ 6/16

	ĐT - ĐD – Chơi - TDS
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ
- Thể dục sáng với bài: Em đi mẫu giáo

	

Chơi tập  có chủ định
	PTNT
NBTN:
Trò chuyện về tên, tuổi, ngày sinh nhật  Bác Hồ
	PTTC
-VĐCB: Chạy đổi hướng
TCVĐ: Thổi bong bóng
	PTTCXH
Tạo hình
Tô màu bánh ga tô.

	PTNN
Thơ:
Bác Hồ của em


	PTTCXH-TM
Âm nhạc:
DH(KH): Trời nắng trời mưa
NH(TT): Em mơ gặp Bác Hồ.

	Dạo chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích:  quan sát thời tiết, cây hoa loa kèn,hoa đồng tiền,hoa  hồng,hoa ngũ sắc....
- Trò chơi vận động: Gieo hạt, , bong bóng xà phòng, thổi bong bóng, bóng tròn to, lộn cầu vồng
 - Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi,các nguyên vật liệu cho trẻ chơi.

	Chơi hoạt động góc ở các góc
	- Góc thao tác vai: Nấu ăn, bày thức ăn vào đĩa, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp tháp chóp, chơi thả hình.
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy.
- Góc âm nhạc- tạo hình: Tô màu tranh Bác Hồ, hát các bài trong chủ đề

	
 Ăn- ngủ.
	. - Ăn: + Tập cho trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn, không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.                                                                                                          + Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gằng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hiết suất ăn của mình.               
 - Ngủ:  Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giấc khoảng 150 phút, trẻ ngủ ngon đúng giờ.

	
Chơi tập buổi chiều.
	-Tổ chức TC:Chi chi chành chành.
- Chơi tự chọn
	- Cho trẻ nghe một số bài hát về Bác Hồ
- Chơi tự chọn
	- LQBM
Thơ: Bác Hồ của em
- Chơi tự chọn
	-ôn các bài hát trong chủ đề

- Chơi tự chọn
	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần


 

THỂ DỤC SÁNG :
Tập bài: Tập với vòng.
 Hô hấp: Thổi bóng
-Động tác Tay: Đưa vòng sang hai bên














  CB,                   1                        2
-Động tác Bụng – Lườn. Nghiêng người sang hai bên
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-Động tác Chân: Đưa vòng ra trước kí chân
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-Động tác bật: Bật nhảy











                                                     
  
 CB,2                              1                                                         
* Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng.







KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC
	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tổ chức hoạt động

	. 1. Góc thao tác vai: Mặc quần áo cho búp bê, tắm cho em, ru em búp bê ngủ, pha nước chanh

	- mặc quần áo cho búp bê, ru cho em ngue, trẻ biết pha nước chanh: Rót nước, cắt chanh, vắt chanh, bỏ đường, khuấy và bỏ đá vào.

	-  Búp bê, chậu tắm, khăn tắm, quần áo, giường, cốc, thìa.......

	Hoạt động 1. Ôn định- giới thiệu
- cô cùng trẻ hát bài “Ai yêu nhi đồng bằng bác hồ Chí Minh”.
- Các con có biết Bác hồ không?
- Ngày 19/5 là ngày sinh của ai?
- Cho trẻ làm đoàn tàu đi tham quan và chơi các trò chơi trong các góc chơi của lớp.
- Cô và trẻ vừa đi vừa hát đến các góc chơi.Cô giới thiệu góc chơi và tên trò chơi của góc, sau đó hỏi trẻ xem trẻ nào thích chơi ở góc đó thì cho trẻ chơi.Số trẻ còn lại cô và trẻ lại tiếp tục đi cho đến khi hết trẻ, hết góc chơi
Hoạt động 2. Quá trình hoạt động:
- Cô đóng vai chơi và tham gia chơi cùng trẻ. Thảo luận trò chuyện với trẻ để trao đổi kinh nghiệm. Giúp trẻ tạo nên sản phẩm.
- Đồng thời bao quát và giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn, biết bảo vệ đồ dùng đồ chơi.
Hoạt động 3. Nhận xét và kết thúc hoạt động:
- Cô đến từng góc chơi trao đổi kinh nghiệm và nhận xét từng góc.
- Kết thúc: Cho trẻ đến 1 góc chơi bất kỳ nhận xét và kết thúc tại góc đó.

	2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp hình...
	- Trẻ biết chơi xếp hình, xâu vòng , xếp hình
	- Các loại đồ chơi như: Hột hạt, dây xâu, nắp chai.
	

	3. Góc vận động: Chơi với vòng gậy, túi cát.
	- Trẻ biết cách chơi với vòng, gậy, túi cát.
	- Một số đồ chơi vận động như vòng, túi cát.
	

	4. Góc âm nhạc- tạo hình: Múa hát  các bài hát về chủ đề, tô màu tranh Bác Hồ 
	
- Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề, biết cầm bút sáp để tô tranh.

	
- Giấy màu, đất nặn, bút sáp, xắc xô, tranh...

	



Thứ 2 ngày 12 tháng 5 năm 2025
* ĐÓN TRẺ : Cô đi sớm thông thoáng phòng học gọn gàng, sạch sẽ. 
- Chuẩn bị những đồ dùng đồ chơi bé yêu thích 
- Cô đón trẻ vào lớp, giúp trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 
- Chơi theo ý thích.
* ĐIỂM DANH. 
- Cô điểm danh vào sổ theo dõi 
 - Báo cơm. 
* THỂ DỤC SÁNG: Tập bài: Tập với vòng kết hợp bài hát “ Em đi mẫu giáo”
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH.
Lĩnh vực phát triển nhận thức
Nhận biết tập nói.
Đề tài. Trò chuyện về tên, tuổi, ngày sinh nhật  Bác Hồ
I. Mục đích yêu cầu :
1. Kiến thức :
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên Bác Hồ.
- Trẻ biết được ngày 19/5 là ngày sinh của Bác Hồ.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phát âm đúng, rõ ràng về tên gọi vàngày sinh của Bác.
- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ và khả năng quan sát của trẻ.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, biết ơn và kính trọng Bác Hồ.
II. Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô:
	Đồ dùng của trẻ

	- Đàn Organ ghi âm bài hát: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.
- Hộp quà đựng tranh về Bác Hồ.
- Chiếu trải cho trẻ ngồi.
	- Tâm thế trẻ thoải mái.


III. Tiến trình hoạt động
	Hoat động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định 
- Cô mở nhạc cho trẻ nghe bài: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.
- Các con vừa nghe bài hát gì?
- Các con đã thấy Bác Hồ chưa?
- Các con thấy Bác Hồ ở đâu?
- Các con có yêu quý Bác Hồ không?
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, biết ơn và kính trọng Bác Hồ.
2. Nội dung: (10-12phút)
Hoạt động 1: NBTN: Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác Hồ (6-7 phút)
- Hôm nay các con rất giỏi. Cô thưởng cho lớp ta 1 hộp quà. Các con hãy cùng khám phá hộp quà với cô nhé.
- Các con nhìn xem cô có món quà gì đây?
- Bức tranh về ai đây?
( Cô cho cá nhân phát âm).
- Ngày 19/5 là ngày sinh của ai?
- Bác Hồ sinh ra ở đâu?
- Sau này Bác Hồ làm gì?
- Cô khái quát lại: Bác Hồ là vị chủ tịch nước Việt Nam, Bác sinh ngày 19/5. Bác sinh ra ở Nam Đàn , Nghệ An. 
- Các con đã thấy Bác Hồ chưa?
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, biết ơn và kính trọng Bác Hồ .
Hoạt động 2: Luyện tập (4-5 phút) 
* Trò chơi 1: Thi ai nhanh.
Cô cho trẻ chơi theo yêu cầu của cô:  Cô nêu tên Bác, trẻ nói ngày sinh và ngược lại.
3. Kết thúc:  
Cô mở nhạc cho trẻ nghe bài: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.
	
- Trẻ nghe cùng cô.

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ phát âm.
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi.

- Trẻ lắng nghe và đi ra ngoài



                               * CHƠI  HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc thao tác vai: Nấu ăn, , cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp tháp chóp
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy.
- Góc âm nhạc- tạo hình: Tô màu tranh Bác Hồ, 
                                     *DẠO CHƠI  NGOÀI TRỜI.
	1. Hoạt động có mục đích
 Quan sát: thời tiết.






2. Trò chơi vận động:
Nu na nu nống
3. Chơi tự do
Chơi cầu trượt
	* Quan sát: thời tiết.
- Cô cho trẻ hát bài hát: “trời nắng trời mưa”.
- Sáng ai đưa con đi học? 
- Các con thấy bầu trời như thế nào?
- Cô chỉ lên bầu trời và hỏi trẻ?
+ Bầu trời có màu gì?
+ Có ông mặt trời không?
+ Khi đi ra ngoài trời các con phải đội gì?
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn


                                          * CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1.Tổ chức TC:Chi chi chành chành 
- Cô giới thiệu tên trò chơi ..
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Hỏi trẻ tên trò chơi.
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
2. chơi tự chọn
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
Kiến thức kỹ năng của trẻ : Cháu  , Bình An ,gia phú, Hải Đăng , Thanh lam, Khả Hân mạnh dạn, thực hiện vận động cơ bản tốt, 
Cháu  Phát, Hoàng  còn thực hiện chưa đúng
Biện pháp : Cô động viên,hướng dẫn và  cho trẻ thực hiện lại cùng bạn, sửa sai cho trẻ.





                                                                    Thứ 3 ngày 13 tháng 5 năm 2025 *ĐÓN TRẺ -CHƠI TỰ CHỌN-ĐIỂM DANH-THỂ DỤC SÁNG
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển thể chất:
 Phát triển vận động
Đề tài: VĐCB: Chạy đổi hướng
TCVĐ: Thổi bong bóng
I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên vận động và biết cách thực hiện bài tập: Chạy đổi hướng
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi vận động cùng cô.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng vận động phát triển cơ chân , phối hợp tay chân và các giác quan cho trẻ.
3.Thái độ:
- Giáo dục trẻ không tranh dành xô đẩy bạn khi chơi, khi học.
- Giáo dục trẻ thường xuyên vận động giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh.
II. Chuẩn bị:
	Chuẩn bị của cô:
	Chuẩn bị của trẻ

	- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng 
- Chạy đổi hướng
	- Tâm thế trẻ.


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định:Cô trò chuyện với trẻ.
2. Nội dung. 
a. Khởi động (1- 2  phút)
- Cho trẻ đi nhanh chậm theo hiệu lệnh.
b. Trọng động.
* BTPTC: Tập với vòng . (2- 3 phút)
Cô tập cho trẻ tập theo: 
-Động tác Tay: Đưa vòng sang hai bên
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-Động tác Bụng – Lườn. Nghiêng người sang hai bên
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-Động tác Chân: Đưa vòng ra trước kí chân
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-Động tác bật: Bật nhảy
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* VĐCB: Chạy đổi hướng. ( 6-7 phút)
+ Cô giới thiệu tên VĐCB
+ Cho trẻ đứng thành 2 hàng dọc đối diện nhau .
Sân tập: 	
                         x  x  x    x   x   x
        
               x  x  x   x    x   x 
                  
+ Cô làm mẫu lần 1
+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác 
 TTCB:  Tư thế chuẩn bị chân trước chân sau người hơi ngả về phía trước đứng trước vạch chuẩn, khi có hiêu lệnh thì chạy đổi hướng theo lệnh của cô, thực hiện xong về cuối hàng đứng.
+ Mời 1 - 2 trẻ lên làm mẫu
+  Trẻ thực hiện 
+ Cô bao quát trẻ chú ý sửa sai cho trẻ, động viên trẻ để trẻ thực hiện tốt.
+  Hỏi trẻ các con vừa thực hiện bài tập gì?
+ Củng cố:cho 2 trẻ thực hiện lại
+  Giáo dục trẻ :
 *TCVĐ: Thổi bong bóng 3-4  phút)
+ Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
+ Cho trẻ chơi 3 - 4 lần, cô bao quát động viên trẻ để trẻ chơi tốt
 c.Hồi tĩnh (1 - 2 phút)
- Cho trẻ vẫy tay nhẹ nhàng đi 1-2 vòng 
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương và cho trẻ đi vào lớp .
	- Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Trẻ đi theo hiệu lệnh.




- Tập 3 - 4 lần.


- Tập 2-3 lần.





- Tập 3 - 4 lần.





Tập 2 - 3 lần.





- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chuyển đội hình.







- Trẻ xem cô làm mẫu.




- Cả lớp xem bạn 
- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời.


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ đi nhẹ nhàng 
- Trẻ lắng nghe và đi vào lớp


     * CHƠI  HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp tháp chóp, chơi thả hình.
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy.
-  Góc âm nhạc- tạo hình:, hát các bài trong chủ đề                                                                                                                                                                                DẠO CHƠI  NGOÀI TRỜI.
	1. Hoạt động có mục đích
 Quan sát hoa dừa



2. chơi vận động
 TC :Thổi bong bóng
3. Chơi tự do
Chơi xích đu
	- Cô cho trẻ quan sát hoa , hỏi trẻ:
+ Các con thấy cây hoa gì đây?
+ bông  hoa  như thế nào? có màu gì?
+  hoa có mùi thơm không?...
+ trồng hoa để làm gì?
- Giáo dục trẻ :
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
- Cô hướng dẫn và bao quát trẻ chơi an toàn


                                        * CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Cho trẻ nghe một số bài hát về Bác Hồ
- cô giới thiệu tên bài hát, tác giả
- cô mở nhạc cho trẻ nghe
- hỏi trẻ tên bài hát,tác giả
- giáo dục trẻ
2. Chơi tự chọn 
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
Kiến thức kỹ năng của trẻ : Khả hân,Thanh Lam, Minh Khôi, Minh Trâm mạnh dạn , trả lời câu hỏi tốt
Còn  cháu Huy hoàng, phát , gia huy phát âm chưa rõ
Biện pháp : Cô động viên, tập cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi
























                                             Thứ 4 ngày 14 tháng 5 năm 2025
* ĐÓN TRẺ -CHƠI TỰ CHỌN-ĐIỂM DANH-THỂ DỤC SÁNG
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển TC – KNXH &TM
Tạo hình
Đề tài: Tô màu bánh sinh nhật
I. Mục đích - yêu cầu: 
1. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết màu đỏ và tô màu kín bánh sinh nhât, tô không chờm ra ngoài.
- Trẻ biết cách cầm bút bằng tay phải và bằng 3 ngón tay để di màu và tô màu bóng bay.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng nhận biết màu đỏ và di màu cho trẻ.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay.
3.Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm.
II. Chuẩn bị:
	Chuẩn bị của cô:
	Chuẩn bị của trẻ

	- Một hộp  bút sáp màu, tranh bánh sinh  nhật
- Tranh mẫu
	- Mỗi trẻ một vở tạo hình, bút sáp.
- Chiếu trải, bàn, ghế cho trẻ ngồi


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định - giới thiệu.( 1 phút)
- Cho trẻ hát bài “ Em mơ gặp Bác Hồ”
- bài hát nới về ai?
- Sắp đến dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác?
- Các con có muốn tô màu bánh sinh nhật không?
- Hôm nay cô sẽ cho các con sẽ tô màu bánh sinh nhật nhé
2. Nội dung.
Hoạt động 1: Quan sát mẫu.( 2phút)
- Các con nhìn xem cô có bức tranh vẽ gì đây?
- Bánh sinh nhật của cô có đẹp không?
- Các con có muốn tô màu  Bánh sinh nhật  như cô không?
Hoạt động 2: Làm mẫu ( 2-3 phút)
- Cô làm mẫu cho trẻ xem:
 Cô đưa tranh chưa tô ra và hỏi trẻ:
- Cô có bức tranh gì đây?
- Bánh sinh nhât  đã đẹp chưa?
- Để bánh sinh nhật đẹp cô phải làm gì?
- Cô vừa tô vừa phân tích cách tô cho trẻ xem: Tay trái cô giữ giấy, tay phải cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay, cô di màu từ trái qua phải, từ trên xuống dưới  cho đều màu, không để màu chờm ra ngoài
- Cô hỏi trẻ:
 + Cô tô màu cái gì đây?
 + Cô tô có chờm ra ngoài không?
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện( 7-8 phút)
- Cô hỏi trẻ:
 + Các con cầm bút bằng tay gì?
 + Di màu có để chườm ra ngoài không ?
- Cho trẻ cầm bút và di màu trên không.
- Cho trẻ thực hiện.
- Cô đến bên trẻ hỏi trẻ đang làm gì và để làm gì? Quả bóng có màu gì?
- Khi trẻ tô  xong cô hỏi trẻ đó tô màu cài gì? Có màu gì? Để làm gì?
 - Cô động viên trẻ kịp thời khi trẻ tô xong.
* Hoạt động 4: Trưng bày và nhận xét sản phẩm (2 phút)
- Trẻ lên trưng bày sản phẩm.
- Trẻ nhận xét sản phẩm.
- Cô nhận xét sản phẩm.
- Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm.
3. Kết thúc: (1 phút) 
Cô cho trẻ đưa tranh về góc để trưng bày và đi ra ngoài.
	
- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

Trẻ xem cô làm mẫu

- Trẻ trả lời.





- Trẻ trả lời.





- Trẻ trả lời.

- Trẻ thực hiện.







- Trẻ lên trưng bày sản phẩm.
- Cô nhận xét sản phẩm.

- Trẻ  đưa tranh về góc và đi ra ngoài.


                            * CHƠI  HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp tháp chóp, chơi thả hình.
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy.
- Góc âm nhạc- tạo hình:, hát các bài trong chủ đề  ,tô màu tranh về chủ đề                                                                           
                             DẠO CHƠI  NGOÀI TRỜI.
	1. Hoạt động có mục đích
 Quan sát cây vú sữa



2. chơi vận động
 TC :gieo hạt
3. Chơi tự do
Chơi cầu trượt
	- Cô cho trẻ quan sát cây vú sữa, hỏi trẻ:
+ Các con thấy cây gì đây?
+ Lá như thế nào? có màu gì?
+  Qủa có mùi thơm không?...
+ trồng cây cú sữa để làm gì?
- Giáo dục trẻ :
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
- Cô hướng dẫn và bao quát trẻ chơi an toàn


                                            * CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. LQBM Thơ: Bác Hồ của em
 2.Chơi theo ý thích                                        
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
Kiến thức kỹ năng của trẻ : Cháu  Khả Trân ,Minh Hưng,Thanh Lam,  Hải Đăng , Gia Khôi, Minh Khôi...biết tô đúng màu, tô đẹp
còn cháu Huy hoàng, Lộc , Phú còn chưa chú ý trong giờ học
Biện pháp : Cô động viên, nhắc nhở trẻ, tạo hứng thú cho trẻ




Thứ 5 ngày 15 tháng 5 năm 2025
* ĐÓN TRẺ : Cô đi sớm thông thoáng phòng học gọn gàng, sạch sẽ. 
- Chuẩn bị những đồ dùng đồ chơi bé yêu thích 
- Cô đón trẻ vào lớp, giúp trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 
- Chơi theo ý thích.
* ĐIỂM DANH. 
- Cô điểm danh vào sổ theo dõi 
 - Báo cơm. 
* THỂ DỤC SÁNG: Tập bài: Tập với vòng 
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Thơ  
Đề tài: Bác Hồ của em.
I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ “Bác Hồ của em”, biết được nội dung bài thơ: Nói  về Bác Hồ của em bé mà em luôn yêu quý.
- Trẻ biết đọc cùng cô từ đầu đến cuối bài thơ.
2. Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng tai nghe đọc thơ cho trẻ.
- Luyện kỹ năng đọc thơ trọn câu cho trẻ
- Phát triển ngôn ngữ vốn từ cho trẻ.
3.Thái độ::
- Giáo dục trẻ biết kính trọng và yêu quý Bác.
- Giáo dục trẻ biết vâng lời người lớn.
II. Chuẩn bị:
	Chuẩn bị của cô
	Chuẩn bị của trẻ

	- Đàn ghi bài hát: Em mơ gặp Bác Hồ
- Cô thuộc và đọc diễn cảm bài thơ.
- tranh minh họa bài thơ “ Bác Hồ của em”
	- Trẻ được làm quen mọi lúc mọi nơi


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	 1. ổn định 
- Cô và  trẻ hát bài :“Em mơ gặp Bác Hồ” 
- Hỏi trẻ: 
+ Cô và các con hát bài hát nói về ai?
+  Em bé mơ được gặp ai?
- Cô giới thiệu:Bác Hồ là vị lãnh tụ của nước ta. Ai ai cũng yêu quý và kính trọng Bác. Có một bài thơ  nói về em bé cảm nhận tình yêu của mình với Bác mặc dù sinh ra em đã không được gặp Bác nữa. Đó là bài thơ “Bác Hồ của em”. 
2. Nội dung (10 – 12 phút)
Hoạt động 1: Đọc thơ diễn cảm (2 phút) 
- Lần 1 diễn cảm với điệu bộ minh hoạ
- Lần 2 lần kết hợp tranh minh hoạ bài thơ 
- Hỏi trẻ về tên bài thơ. 
Hoạt động 2: Đàm thoại -giảng giải - trích dẫn (3 phút)
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Em bé khi sinh ra có gặp được Bác Hồ không?
- Mà chỉ con những gì về Bác để lại ấn tượng cho em.
- Mặc dù không được gặp Bác nhưng cảm nhận của em về Bác như thế nào?
- Em bé có thấy Bác gần gũi với mình không?
Trích dẫn: “Khi em ra đời
                     ..................
                    Chỉ còn bài thơ”
- Bác Hồ dạy các cháu điều gì?
- Những lời dạy của Bác em bé sẽ làm gì?
Trích dẫn: “Mà em vẫn thấy
                     …………........ 
                   Mãi còn vang ngân”
- Em bé có yêu quý Bác Hồ không?
- Các con có yêu quý Bác Hồ không?
- Yêu Bác Hồ các con phải như thế nào?
- Giáo dục trẻ 
Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ (6-7 phút)
- Cho trẻ đọc thơ dưới nhiều hình thức:
   Cả lớp - tổ-  nhóm - cá nhân đọc.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cho trẻ nhắc lại tên bài thơ.
3.  Kết thúc:
 Cho trẻ hát bài:” Em mơ gặp Bác Hồ” và đi ra ngoài. 
	
- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

‘

- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Cả lớp đọc thơ, nhóm, cá nhân trẻ đọc thơ.
- Trẻ trả lời

- Trẻ hát và đi ra ngoài .



                        * CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc thao tác vai: Nấu ăn, bày thức ăn vào đĩa, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp đường đi,  xếp tháp chóp, chơi thả hình.
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy.
- Góc âm nhạc- tạo hình: Tô màu tranh , hát các bài hát về chủ đề
                            * DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI.
	1. Hoạt động có mục đích
Quan sát hoa ngũ sắc

2. Trò chơi vận động
Lộn cầu vồng

3. Chơi tự do
	- Cô cho trẻ hát bài hát: Đi chơi.
- Cô hỏi trẻ:
+ Đây là cây gì?
+ Trồng cây để làm gì?
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn
* Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời.


                                      * CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1.Ôn các bài hát trong chủ đề
2. Chơi tự chọn
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Kiến thức kỹ năng của trẻ : Hải Đăng , khả hân, Minh Khôi, Bình An, Duyên  mạnh dạn  hưởng ứng cùng cô, thích biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
Còn cháu Phát, ,hoàng,   chưa thật chú ý khi cô hát
 Biện pháp : Cô nhắc nhở , tạo sự lôi cuốn, chú ý của trẻ vào hoạt động.

							































  Thứ 6 ngày 16 tháng 5 năm 2025
 * ĐÓN TRẺ -CHƠI TỰ CHỌN-ĐIỂM DANH-THỂ DỤC SÁNG
 * CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển TC – KNXH &TM
Âm nhạc:
Đề tài:  NH(TT): Em mơ gặp Bác Hồ
 DH (KH): Trời nắng trời mưa
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức :	
- Trẻ biết tên bài hát “ Em mơ gặp Bác Hồ”, Nhạc và lời: Phạm Minh Tuấn
- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát: Em mơ gặp Bác Hồ
- Trẻ thích thú hưởng ứng với cô bài hát Trời nắng trời mưa
2. Kỹ năng :
- Luyện kỹ năng hát đúng, rõ lời bài hát:  Em mơ gặp Bác Hồ
- Luyện kỹ năng chú ý nghe hát cho trẻ.
3.Thái độ : 
- Giáo dục trẻ biết yêu thích đi học và ngoan ngoãn, lễ phép
II. Chuẩn bị :
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng  của trẻ

	- Đàn ghi giai điệu các bài hát:  Em mơ gặp Bác Hồ, trời nắng trời mưa
	 - Tâm thế trẻ thoải mái


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.  Ổn định - giới thiệu bài
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Mùa hè đến
- Các con vừa hát bài gì?
- Mùa hè đến là lúc các con bước lên mấy tuổi?
- Giáo dục trẻ đi học ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời cô giáo, bố mẹ, ông bà
- Cô giới thiệu: Có một bài hát nói về các con khi được lên lớp rất là hay mà hôm nay cô muốn giới thiệu cho các con đấy, đó là bài hát “ Em mơ gặp Bác Hồ” Nhạc và lời: Chú Phạm Minh Tuấn
2. Nội dung.
Hoạt động 1: DH(TT):  Em mơ gặp Bác Hồ ( 7-8 phút) 
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần:
+ Lần 1: kết hợp với điệu bộ minh hoạ
- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát.
+ Lần 2: hát kết hợp với đàn
- Giảng nội dung bài hát.
- Tập cho trẻ hát dưới nhiều hình thức: Lớp- tổ – nhóm - cá nhân.
- Hỏi trẻ tên bài hát.
- Cho cả lớp hát lại 1 lần
- Giáo dục trẻ biết yêu thích đi học và đi học ngoan ngoãn, vâng lời và lễ phép
 Hoạt động 2 : DH: Trời nắng trời mưa ( 4-5 phút) 
- Cô giới thiệu tên Bài hát và hát  cho trẻ nghe 2 lần. Lần 2 kết hợp nhạc
- Cho trẻ  hát 2-3 lần
- Cô giáo dục trẻ
3. Kết thúc: Cho trẻ cùng hát bài “ Em mơ gặp Bác Hồ” và  nhẹ nhàng ra ngoài.    
	
- Trẻ chơi cùng cô.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.








-Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
-  Cả lớp hát, tổ nhóm, cá nhân hát.
- Trẻ trả lời
- Cả lớp hát lại 1 lần.
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát và hưởng ứng cùng cô
- Cả lớp- tổ- nhóm - cá nhân hát
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đi nhẹ nhàng.


*CHƠI Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Nấu ăn, bày thức ăn vào đĩa, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp đường đi,  xếp tháp chóp, chơi thả hình.
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy.
- Góc âm nhạc- tạo hình: Tô màu tranh , hát các bài hát về chủ đề
*DẠO CHƠI  NGOÀI TRỜI.
	Hoạt động có mục đích
* Dạo chơi vườn cổ tích



2. Trò chơi vận động
Lộn cầu vồng

3. Chơi tự do
	- Cô cho trẻ hát bài hát: Đi chơi
- Cô hỏi trẻ:
+Vườn cổ tích hôm nay như thế nào?
+ Trong vườn cố tích có những gì?
+ Để vườn cổ tích luôn sạch đẹp thì chúng mình như thế nào?
- Giáo dục trẻ :
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn
* Cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu cho trẻ chơi


* CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1 Vệ sinh nhóm lớp , đồ dùng đồ chơi
- Cô lau chùi vệ sinh nhóm lớp và đồ dùng đồ chơi trong lớp.
 2. Nêu gương cuối tuần. 
- Cả lớp hát bài “Cả tuần đều ngoan”
- Cô cho trẻ nhận xét về mình về bạn
- Cô nhận xét trẻ.
- Cô phát bé ngoan cho trẻ động viên trẻ tuần sau  cố gắng.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
*Sức khỏe: Trẻ đi học khỏe mạnh bình thường
*Tâm trạng cảm xúc: Trẻ đi học ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, ông bà
*Kiến thức kỹ năng của trẻ : Một số trẻ chú ý vào hoạt động, lắng nghe cô kể chuyện, mạnh dạn , nhớ được tên câu chuyện, trả lời được câu hỏi như cháu: Phong, V.Anh, Bảo, Hân, Đan, Phát. Còn  cháu Uy, Phú trả lời câu hỏi chưa rõ lời
Biện pháp : Cô động viên, tập cho trẻ  phát âm ở mọi lúc mọi nơi













KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 35:
BÉ LÊN MẪU GIÁO
(Thực hiện Từ ngày: 19/5 - 23/5/2025)
GV thực hiện: Ngô Thị Trâm - Ngô Thị Phương Oanh
	Nội dung
	Thứ 2/19
	Thứ 3/20
	Thứ 4/21
	Thứ 5/22
	Thứ 6/23

	ĐT - ĐD  - TDS
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ
- Thể dục sáng với bài: cháu đi mẫu giáo

	

Chơi tập  có chủ định

	PTNT
NBTN
Đồ dùng của lớp mẫu giáo : Quyển sách - cái bút.
	PTTC
- VĐCB: Bật xa bằng 2 chân
- TCVĐ: Trời nắng -trời mưa
	PTTCXH
Kỹ năng sống:
Bé lấy nước uống
	PTNN
Văn học
Chuyện: Chào buổi sáng
	PTTCXH
Âm nhạc
Biểu diễn cuối chủ đề 
-NH (KH) : Cháu đi mẫu giáo

	Dạo chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: tham quan lớp mẫu giáo, quan sát thời tiết, cây hoa sen đất, hoa mười giờ,dao  chơi vườn cổ tích.
- Trò chơi vận động: Rồng rắn, trời nắng trời mưa, nu na nu nống,lộn cầu vồng, gieo hạt...
 - Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi,các nguyên vật liệu cho trẻ chơi.

	Chơi hoạt động góc ở các góc
	- Góc thao tác vai: Nấu ăn, bày thức ăn vào đĩa, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp đường đi,  xếp tháp chóp, chơi thả hình.
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy.
- Góc âm nhạc- tạo hình: Tô màu tranh , hát các bài hát về chủ đề

	
Ăn- ngủ.
	. - Ăn: + Tập cho trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn, không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.                                                                                                          + Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gằng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hiết suất ăn của mình.               
 - Ngủ:  Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giấc khoảng 150 phút, trẻ ngủ ngon đúng giờ.

	Chơi tập buổi chiều.
	- Tổ chức TC: Nu na nu nống
- Chơi tự do
	- Cho trẻ nghe hát dân ca
- Chơi tự do
	- LQBM: Truyện: “Chào buổi sáng”
- Chơi tự chọn
	- LQBM: Bài hát “Cháu đi mẫu giáo”
- Chơi tự chọn
	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần



THỂ DỤC SÁNG
Tập bài: Tập với vòng kết hợp bài “ cháu đi mẫu giáo”                                   
Hô hấp: Thổi bóng
 -Động tác Tay: Đưa vòng sang hai bên
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-Động tác Bụng – Lườn. Nghiêng người sang hai bên
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-Động tác Chân: Đưa vòng ra trước kí chân
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-Động tác bật: Bật nhảy
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* Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng.











KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC

	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tổ chức hoạt động

	. 1. Góc thao tác vai: Mặc quần áo cho búp bê, tắm cho em, ru em búp bê ngủ, pha nước chanh

	- Mặc quần áo
cho búp bê, ru cho em ngue, trẻ biết pha nước chanh: Rót nước, cắt chanh, vắt chanh, bỏ đường, khuấy và bỏ đá vào.
	-  Búp bê, chậu tắm, khăn tắm, quần áo, giường, cốc, thìa.......

	Hoạt động 1. Ôn định- giới thiệu
- Cô và trẻ hát bài: Cháu đi mẫu giáo.
-Đi học các con phải như thế nào?
- Giáo dục trẻ:
- Cho trẻ đi tham quan và chơi các trò chơi trong các góc chơi của lớp.
- Cô và trẻ vừa đi vừa hát đến các góc chơi.Cô giới thiệu góc chơi và tên trò chơi của góc, sau đó hỏi trẻ xem trẻ nào thích chơi ở góc đó thì cho trẻ chơi. Hoạt động 2. Quá trình hoạt động:
- Cô đóng vai chơi và tham gia chơi cùng trẻ. Thảo luận trò chuyện với trẻ để trao đổi kinh nghiệm. Giúp trẻ tạo nên sản phẩm.
- Đồng thời bao quát và giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn, biết bảo vệ đồ dùng đồ chơi.
Hoạt động 3. Nhận xét và kết thúc hoạt động:
- Cô đến từng góc chơi trao đổi kinh nghiệm và nhận xét từng góc.
- Kết thúc: Cho trẻ đến 1 góc chơi bất kỳ nhận xét và kết thúc tại góc đó.

	2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng bằng các nắp chai, xếp hình, xếp chồng, xếp cạnh, chơi lồng hộp.

	- Trẻ biết chơi xếp hình, xâu vòng bằng các nắp chai, xếp chồng, xếp cạnh, chơi với lồng hộp.
	- Các loại đồ chơi như: Hột hạt, khối, lồng hộp, dây xâu, nắp chai.
	

	3. Góc vận động: Chơi với vòng gậy, túi cát.

	- Trẻ biết cách chơi với vòng, gậy, túi cát.
	- Một số đồ chơi vận động như vòng, túi cát.
	

	5. Góc âm nhạc , tạo  hình: Múa hát  các bài hát về chủ đề, nặn, tô màu các trang phục.
	
- Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề, biết cầm bút sáp để tô tranh.

	
- Giấy màu, đất nặn, bút sáp, xắc xô, tranh...

	


   Thứ 2 ngày 19 tháng 5 năm 2025
* ĐÓN TRẺ : Cô đi sớm thông thoáng phòng học gọn gàng, sạch sẽ. 
- Chuẩn bị những đồ dùng đồ chơi bé yêu thích 
- Cô đón trẻ vào lớp, giúp trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 
- Chơi theo ý thích.
* ĐIỂM DANH. 
- Cô điểm danh vào sổ theo dõi 
 - Báo cơm. 
* THỂ DỤC SÁNG: Tập bài: Tập với vòng 
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH.
Lĩnh vực phát triển nhận thức
Nhận biết tập nói.
	Đề tài: Đồ dùng của lớp mẫu giáo : Quyển sách - cái bút	
I. Mục đích yêu cầu :
1. Kiến thức :
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên đồ dùng của lớp mẫu giáo: quyển sách-cái bút
- Trẻ nhận biết được màu đỏ, màu xanh thông qua quần áo.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phát âm đúng, rõ ràng về tên gọi và màu sắc.
- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ và khả năng quan sát của trẻ.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết quyển sách, cái bút là đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo
- Biết giữ gìn sách, bút khi học
II. Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô:
	Đồ dùng của trẻ

	- Đàn Organ ghi âm bài hát: bé đi mẫu giáo
- Hộp quà đựng : quyển sách-cái bút
- Chiếu trải cho trẻ ngồi.
	- Mỗi trẻ một rổ đựng quyển sách- cái bút
 - Tâm thế trẻ thoải mái.


III. Tiến trình hoạt động
	Hoat động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định 
- Cô cho  trẻ hát bài: “ Cháu đi mẫu giáo”
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát cháu  lên mẫu giáo thì bé đi đâu?
- Các con có thích đi học lớp mẫu giáo 3 tuổi không?
- Giáo dục trẻ giữ gìn sách, bút khi học
2. Nội dung: (10-12phút)
Hoạt động 1: NBTN: Quyển sách - cái bút
- Hôm nay các con rất giỏi. Cô thưởng cho lớp ta 1 món quà. Các con hãy cùng khám phá xem món quà với  cô nhé.
* Quyển sách:
- Các con nhìn xem cô có món quà gì đây?
    (Cho cả lớp, cá nhân phát âm)
- Quyển sách có màu gì?
( Cô cho cá nhân phát âm)
- Quyển sách dùng để làm gì?
- Cô khái quát lại: Đây là quyển sách, quyển sách có màu đỏ, quyển sách dùng để tô màu…
* Cái bút:
- Trong hộp quà của cô còn có một món 1quà nữa, các con đoán xem là gì nào?
- Cô đưa cái bút ra. 
- Các con nhìn xem cô có cái gì đây?
 (Cô cho cả lớp, cá nhân phát âm)
- Cái bút có màu gì?
   ( Cho cả lớp, cá nhân  phát âm)
- Cái bút dùng để làm gì?
* Cô khái quát lại: : Đây là cái bút, cái bút có màu xanh, cái bút dùng để vẽ
- Giáo dục trẻ biết quyển sách, cái bút là đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo. Biết giữ gìn sách, bút khi học
 Hoạt động 2: Luyện tập (4-5 phút) 
* Trò chơi: Thi ai nhanh.
Cô cho trẻ chơi theo yêu cầu của cô: 
- Chọn theo tên gọi.
- Chọn theo màu sắc.
3. Kết thúc: 
- Cho trẻ hát bài: “ Cháu đi mẫu giáo”đi ra ngoài.
	
- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ khám phá cùng cô. 


-Trẻ trả lời
- Trẻ phát âm.
- Trẻ trả lời
- Trẻ phát âm.
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ cùng xem món quà.

- Trẻ trả lời
- Trẻ phát âm.
- Trẻ trả lời
- Trẻ phát âm.
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.

-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi theo hiệu lệnh của cô.

- Trẻ hát và đi ra ngoài



                               * CHƠI  HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc thao tác vai: Nấu ăn, bày thức ăn vào đĩa, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp đường đi,  xếp tháp chóp, chơi thả hình.
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy.
- Góc âm nhạc- tạo hình: Tô màu tranh , hát các bài hát về chủ đề
                                     *DẠO CHƠI  NGOÀI TRỜI.
	1. Hoạt động có mục đích
 Quan sát: thời tiết.






2. Trò chơi vận động:
Lộn cầu vồng 
3. Chơi tự do
Chơi cầu trượt
	* Quan sát: thời tiết.
- Cô cho trẻ hát bài hát: “trời nắng trời mưa”.
- Sáng ai đưa con đi học? 
- Các con thấy bầu trời như thế nào?
- Cô chỉ lên bầu trời và hỏi trẻ?
+ Bầu trời có màu gì?
+ Có ông mặt trời không?
+ Khi đi ra ngoài trời các con phải đội gì?
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn


                                          * CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1.Tổ chức TC: Nu na nu nống
- Cô giới thiệu tên trò chơi ..
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Hỏi trẻ tên trò chơi.
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
2. Chơi tự chọn
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
Sức khỏe: Trẻ đi học khỏe mạnh bình thường
Tâm trạng cảm xúc: Trẻ đi học ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, ông bà
Kiến thức kỹ năng của trẻ : Trẻ chú ý vào hoạt động như Việt Anh, Nhân, Phong, Sĩ Bảo, Đan Lê, Khả Hân mạnh dạn, thực hiện vận động cơ bản tốt, 
Cháu  Phát,Uy, Bách  còn thực hiện chưa đúng
Biện pháp : Cô động viên, hướng dẫn và  cho trẻ thực hiện lại cùng bạn, sửa sai cho trẻ.
Ở giờ chơi ở các góc một số bạn còn nghịch như Phú, Gia Bảo, Mạnh
BP: Cô bao quát trẻ vào góc nhiều hơn




























Thứ 3 ngày 20 tháng 5 năm 2025
* ĐÓN TRẺ -CHƠI TỰ CHỌN-ĐIỂM DANH-THỂ DỤC SÁNG
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển thể chất:
Phát triển vận động
Đề tài: VĐCB: Bậtqua vạch kẻ
TCVĐ: Trời nắng -trời mưa
I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên vận động: Bật qua vạch kẻ
 - Trẻ  biết khi có hiệu lệnh của cô thì đưa 2 tay ra sau, khuỵu gối và bật  về phía trước , tiếp đất bằng mũi 2 bàn chân
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi vận động cùng cô.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng vận động phát triển cơ tay và chân ,phối hợp các giác quan cho trẻ.
3.Thái độ:
- Giáo dục trẻ không tranh dành xô đẩy bạn khi chơi, khi học.
- Giáo dục trẻ thường xuyên vận động giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh.
II. Chuẩn bị:
	Chuẩn bị của cô:
	Chuẩn bị của trẻ

	- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng 
- xắc xô, vạch kẻ
	- Tâm thế trẻ.


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định.
 Cô trò chuyện với trẻ.
2. Nội dung. 
a. Khởi động (1- 2  phút)
- Cho trẻ đi nhanh chậm theo hiệu lệnh.
b. Trọng động.
* BTPTC: Tập với vòng . (2- 3 phút)
Cô tập cho trẻ tập theo: 
-Động tác Tay: Đưa vòng sang hai bên
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-Động tác Bụng – Lườn. Nghiêng người sang hai bên
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-Động tác Chân: Đưa vòng ra trước kí chân















   
CB                        1                      2
-Động tác bật: Bật nhảy











                                                     
   
CB,2                              1
* VĐCB: Bật qua vạch kẻ ( 6-7 phút)
 -  cô giới thiệu tên VĐCB
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng dọc đối diện nhau .
Sân tập: 	
                         x  x  x    x   x   x
                                            
                      x  
                     	 
                       x  x  x   x    x   x 
Cô làm mẫu:                
+ Cô làm mẫu lần 1
+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác 
 TTCB:đứng trước vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh  thì đưa 2 tay ra sau, khuỵu gối và bật  về phía trước , tiếp đất bằng mũi 2 bàn chân , thực hiện xong về cuối hàng đứng.
- Mời 1 - 2 trẻ lên làm mẫu
-  Trẻ thực hiện 
- Cô bao quát trẻ chú ý sửa sai cho trẻ, động viên trẻ để trẻ thực hiện tốt.
-  Hỏi trẻ các con vừa thực hiện bài tập gì?
- Củng cố:cho 2 trẻ thực hiện lại
-  Giáo dục trẻ :
 *TCVĐ: Trời nắng -trời mưa 3-4  phút)
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần, cô bao quát động viên trẻ để trẻ chơi tốt
 c.Hồi tĩnh (1 - 2 phút)
- Cho trẻ vẫy tay nhẹ nhàng đi 1-2 vòng 
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương và cho trẻ đi vào lớp .
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Trẻ đi theo hiệu lệnh.


- Tập 2 - 3 lần.





- Tập 2- 3 lần.





- Tập 3 - 4 lần.





Tập 2 - 3 lần.






- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chuyển đội hình.





- Trẻ xem cô làm mẫu.




- Cả lớp xem bạn 
- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời.


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ đi nhẹ nhàng 
- Trẻ lắng nghe và đi vào lớp



                         * CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Bế em, cho em bé ăn, ru em bé ngủ.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng lá. Xếp hàng rào vườn rau.
- Gócâm nhạc, tạo hình:, tô màu trang phục mùa hè
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy, bóng.
                           *HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích
 Quan sát cây hoa mười giờ



2. chơi vận động
 TC : Gieo hạt

3. Chơi tự do
chơi cầu trượt ,xích đu
	- Cô cho trẻ hát bài hát: đi chơi
- Cô hỏi trẻ:
+ Các con thấy cây gì đây?
+ lá có màu gì? 
+ hoa có màu gì?
+ Trồng hoa để làm gì?
-  Giáo dục trẻ :
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
- Cô hướng dẫn và bao quát trẻ chơi an toàn


                            * CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Ôn các bài hát trong chủ đề
- Cô hỏi trẻ tên các bài hát đã học
- Cô nhắc lại tên các bài hát
- cô cho trẻ hát, ôn lại các bài hát
- Giao dục trẻ
2. Chơi tự chọn
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
*Sức khỏe: Trẻ đi học khỏe mạnh bình thường
*Tâm trạng cảm xúc: Trẻ đi học ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, ông bà
*Kiến thức kỹ năng của trẻ :  Một số trẻ như Nam Phong, Tiến, Duy, Sang , Hà vy mạnh dạn , trả lời câu hỏi tốt, phát âm rõ lời.
Còn  cháu Phú, Nhân, Hào phát âm chưa rõ, nghịch
Biện pháp : Cô động viên, tập cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi













Thứ 4 ngày 21 tháng 5 năm 2025
* ĐÓN TRẺ : Cô đi sớm thông thoáng phòng học gọn gàng, sạch sẽ. 
- Chuẩn bị những đồ dùng đồ chơi bé yêu thích 
- Cô đón trẻ vào lớp, giúp trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 
- Chơi theo ý thích.
* ĐIỂM DANH. 
- Cô điểm danh vào sổ theo dõi 
 - Báo cơm. 
* THỂ DỤC SÁNG: Tập bài: Tập với vòng 
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
  Lĩnh vực phát triển TC – KNXH &TM:
Kỹ năng sống
Đề tài: Bé lấy nước uống
1. Mục đích- yêu cầu: 
a. Kiến thức: 
- Trẻ nhận ra cốc của mình và biết cầm đúng cốc bằng tay đưa dưới vòi, một tay gạt vòi rót nước từ từ vào cốc vừa đủ uống sao cho không bị đổ ra ngoài.
- Trẻ biết uống nước từng ngụm nhỏ, không để nước ra áo.Khi uống xong úp cốc lên giá cốc.
b. Kỹ năng:
- Rèn luyện Kỹ năng lấy nước và uống nước giúp trẻ có sự phối hợp giữa tay và mắt. 
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tayvà mềm dẻo của ngón tay.
c. Thái độ
- Giáo dục trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Có ý thức giữ gìn đồ dùng, giữ gìn vệ sinh.
2. Chuẩn bị
	Chuẩn bị của cô:
	Chuẩn bị của trẻ

	- Bình nước, giá úp cốc, xô hứng nước.
- Cốc uống nước
- Bài hát: Mời bạn ăn
	- Mỗi trẻ 1 cốc uống nước
 - Chiếu trải, bàn ghế cho trẻ ngồi.


3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	* 1. Ổn định tổ chức( 2-3 phút)
-Cô cùng trẻ chơi :“Trời tối, trời sáng”
- Các con nhìn xem cô có cái gì đây?
- Cốc dùng để làm gì?
-Trước khi uống thìcác conphải làm gì? (lấy đúng cốc vàrót nước)
- Giờ học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con lấy đúng cốc của mình và biết cách cầm cốc khi uống nước nhé.
2. Nội dung.
* Hoạt động 1: Dạy trẻ lấy nước uống
- Cô hỏi trẻ:
- Các con đã nhận ra cốc của mình và biết rót nước vào cốc chưa? Để giúp các con nhận ra cốc của mình và cầm đúng cốc khi uống nước thì các con cùng quan sát cô làm trước nhé.
* Cô làm mẫu.
- Lần 1: Cô làm mẫu: Không giải thích.
- Lần 2: Cô làm mẫu và giải thích các bước lấy cốc, lấy nước cầm cốc khi uống,
+ Bước 1: Lấy đúng cốc của mình bằng tay phải, theo ký hiệu
+ Bước 2:Tay trái gạt vòi lấy lượng nước vừa đủ uống
+ Bước 3: Đưa cốc lên miệng uống từ từ từng ngụm nhỏ để tránh bị sặc, bị rơi xuống quần áo.
+ Bước 4: Đổ phần nước uống không hết xuống xô (chậu) để hứng nước.
+ Bước 5: Úp cốc lên giá cốc.
- Cô hỏi lạ trẻ cách nhận cốc, lấy nước, uống nước.
* Trẻ thực hiện:
- Cô cho từng trẻ lên thực hiện lấy cốc và uống nước
- Cô quan sát trẻ , nếu trẻ nào chưa nhận được cốc, uống được cô gợi ý, hướng dẫn cho trẻ tại chỗ.
- Cô hỏi trẻ:
+ Con đang làm gì?
+ Conphải cầm cốc uống như thế nào?
->Giáo dục trẻ giữ gìn ca cốc không để rơi, khi rót nước chỉ rót đủ uống tránh đổ ra nhà làm ướt nhà dễ bị trơn ngã, khi uống xong còn thừa nước thì phải đổ vào xô không đổ ra nhà.
3. Kết thúc:-Cô nhận xét chung, khen ngợi động viên trẻ.
- Cô cùng trẻ hát“Mời bạn ăn” và kết thúc.
	

- Trẻ chơi cùng cô.
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời.



- Trẻ xem cô làm mẫu





-Trẻ lắng nghe




- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ hát và đi ra ngoài..


                             * CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Nấu ăn, bày thức ăn vào đĩa, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp đường đi,  xếp tháp chóp, chơi thả hình.
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy.
- Góc âm nhạc- tạo hình: Tô màu tranh , hát các bài hát về chủ đề
                                     *DẠO CHƠI  NGOÀI TRỜI.
	1. Hoạt động có mục đích: 
Quan sát cây hoa dừa




2. Trò chơi vận động
* Nu na nu nống.

3. Chơi tự do
	- Cô cho trẻ hát bài hát: Đi chơi
- Cô hỏi trẻ:
+ Đây là cây hoa gì?
+ Đây la bộ phận gì của cây? 
+ Bông hoa có màu gì?
+ Trồng hoa để làm gì?
- Giáo dục trẻ :
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn
* Cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu cho trẻ chơi


                                      * CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Làm quen bài mới : truyện “ Chào buổi sáng”
- Cô giới thiệu tên câu truyện, tác giả.
- Cô kể cho trẻ nghe 2 lần
- Hỏi trẻ tên câu truyện
- Cô tập cho trẻ kể
- Giáo dục trẻ 
2.Chơi tự chọn
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

*Sức khỏe: Trẻ đi học khỏe mạnh bình thường
* Tâm trạng cảm xúc: Trẻ đi học ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, ông bà
* Kiến thức kỹ năng của trẻ : Một số trẻ chú ý vào hoạt động như cháu  Bảo, Phong, Đan Lê, Tiến, V.Anh, Quang ...biết  đeo balo đúng cách và nhanh. Còn cháu Sang, Diệp Chi, Phú còn chưa chú ý trong giờ học, chưa đeo balo được.
Biện pháp : Cô động viên, nhắc nhở trẻ, tạo hứng thú cho trẻ và luyện cho trẻ nhiều hơn về cách đeo balo
* Ở giờ ra chơi một số cháu còn chưa chú ý vào hoạt động như Phú, V. Anh, Nhân
- BP: Cô bao quát trẻ vào hoạt động hơn




Thứ 5 ngày 22 tháng 5 năm 2025
* ĐÓN TRẺ -CHƠI TỰ CHỌN-ĐIỂM DANH-THỂ DỤC SÁNG
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 
Chuyện :
Đề tài: Chào buổi sáng.
I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện: “Chào buổi sáng", biết được nội dung chuyện: Nói về cảnh vật buổi sáng mà bé gặp khi bé thức dậy.
- Trẻ biết tên các nhân  vật trong chuyện: Em bé và chim.
2.Kỹ năng:
 - Luyện kỹ năng phát âm đúng, rõ lời và nói trọn câu
- Luyện kỹ năng chú ý, ghi nhớ và khả năng quan sát cho trẻ
3.Giáo dục:
 - Giáo dục trẻ biết yêu thiên nhiên và yêu chim.
II. Chuẩn bị:
	Chuẩn bị của cô:
	Chuẩn bị của trẻ

	- Đàn ghi nhạc bài hát: Lời chào buổi sáng.
- Tranh chuyện: Chào buổi sáng..
- Chương trình phim: Chào buổi sáng..
	- Chiếu trải cho trẻ ngồi



III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	 1: Ổn định - giới thiệu bài.
- Cô cho trẻ hát bài “ Lời chào buổi sáng ”
- Hỏi trẻ  vừa hát bài hát gì?
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Kể chuyện( 3 - 4 phút)
- Cô kể  lần 1 : Kể diễn cảm  không tranh.
- Cô kể lần 2: Có tranh minh họa.
* Hoạt động 2 : Đàm thoại – trích dẫn ( 6-7 phút)
- Cô vừa  kể câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những ai?
- Buổi sáng mở cửa sổ ra em bé thấy gì ?
-  Chú chim đang làm gì ?
-  Em bé chào và chúc chú chim như thế nào ?
-  Chú chim có chào em bé không ?
-  Chú chim chào như thế nào ?
-  Em bé chào chú chim và chim có chào lại không ?
- Giáo dục trẻ biết yêu thiên nhiên và yêu chim
-  Trích dẫn truyện.
* Hoạt động 3: Củng cố( 2-3 phút)
- Cho trẻ xem video.
- Giáo dục trẻ: 
3. Kết thúc:( 1-2 phút)
Cho  trẻ hát bài “Lời chào buổi sáng” và đi ra ngoài  
	
- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đi xem phim  cùng cô
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát và đi ra ngoài.



                     * CHƠI HOẠT ĐỘNG  GÓC
- Góc thao tác vai: Nấu, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng,  xếp tháp chóp, trò chơi kẹp màu, ghép hình
- Góc vận động: Chơi với bóng : thả bóng, lăn bóng
- Góc âm nhạc- tạo hình: Tô màu tranh về chủ đề, múa hát về chủ đề                             * DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI.
	1. Hoạt động có mục đích
 Tham quan lớp mẫu giáo





2. chơi vận động
 TC : Rồng rắn

3. Chơi tự do
chơi với các đồ chơi cô đã chuẩn bị
	- Cô cho trẻ hát bài “đi chơi” và đi ra sân
- Cô  cho trẻ đi đến lớp mẫu giáo 3 tuổi và đàm thoại:
+ Đây là lớp gì? 
+ Lớp mẫu giáo như thế nào?
+Các anh chị đang làm gì?...
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ : Đây là lớp mẫu giáo 3 tuổi, các con gần được lên mẫu giáo rồi nên chúng mình đi học ngoan ngoãn, luôn vâng lời cô giáo và lễ phép nhé.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ  biết khi gặp trời mưa nhớ phải che ô, mặc áo mưa và vào nhà để tránh mưa.
- Cô hướng dẫn và bao quát trẻ chơi an toàn


                                      * CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Làm quen bài mới : Truyện“ Chào buổi sáng”
- Cô giới thiệu tên truyện
- Cô kể cho trẻ nghe 2 lần, lần 2 kết hợp tranh minh họa
- Hỏi trẻ tên truyện
- Giáo dục trẻ 
2,.Chơi tự chọn
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
* Sức khỏe: Trẻ đi học khỏe mạnh bình thường
*Tâm trạng cảm xúc: Trẻ đi học ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, ông bà
*Kiến thức kỹ năng của trẻ : Một số trẻ chú ý vào hoạt động như cháu  Bảo, Phong, Đan Lê, Tiến, V.Anh, Quang ...biết hát to, rõ lờivà hát thuộc bài hát. Còn cháu Bách, Thơ, Uy còn chưa hát rõ lời, chưa chú ý.
*Biện pháp : Cô động viên, nhắc nhở trẻ, tạo hứng thú cho trẻ và luyện cho trẻ nhiều hơn về cách phát âm
*Ở giờ chơi các góc một số cháu còn chưa chú ý vào hoạt động như Phú, V. Anh, Nhân. Chơi tốt ở góc hoạt động với đồ vật như Anh, Phát, sang, Phong
- BP: Cô bao quát trẻ vào hoạt động hơn









  Thứ 6 ngày 23 tháng 5 năm 2025
 * ĐÓN TRẺ -CHƠI TỰ CHỌN-ĐIỂM DANH-THỂ DỤC SÁNG
 * CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển TC – KNXH &TM
Đề tài: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
Các bài hát: Mùa hè đến; Cháu đi mẫu giáo
Thơ: Bác Hồ của em
Nghe hát: Em mơ gặp Bác Hồ 
I. Mục đích – Yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ thích hát, thích đọc thơ
- Hát thuộc và đọc thuộc các bài thơ trong chủ đề “ Mùa hè đến, bé lên mẫu giáo
- Trẻ thể hiện tình cảm của mình đối với các bài hát và bài thơ
- Trẻ nhớ tên được các bài hát và các bài thơ đó được học trong chủ đề.
2. Kỹ năng
- Phát triển cảm xúc âm nhạc, tai nghe cho trẻ
3. Thái độ
- Chú ý nghe cô dẫn chương trình, nghe các bạn hát và đọc thơ
- Trẻ hát cảm thấy thích thú, hứng thú với giờ học
II. Chuẩn bị
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Không gian, địa điểm
- Phòng học sạch sẽ, thoáng mát
- Những chiếc mũ có hình những con vật
- Máy tính
- Đàn
- Nhạc có tiếng kêu các con vật
	- Ghế
- Phòng biểu diễn
- Xắc xô, micro


 III. Tiến trình hoạt động   
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Tạo tâm thế cho trẻ:  Chào mừng các bé đến với
 “ Buổi biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề” ngày hôm nay
2. Nội dung chính
- Đến với buổi biểu diễn văn nghệ ngày hôm nay gồm rất là nhiều các tiết mục hay và hấp dẫn
- Để mở đầu chương trình cô xin mời các bạn đến với màn biểu diễn của nhóm nhạc đang được rất nhiều các bạn nhỏ mến mộ, nào xin mời nhóm những chú ve với bài hát “Mùa hè đến”. Các bạn hâm mộ hãy tặng cho nhóm nhạc một tràng pháo tay trước nào.
Cô gọi 3 trẻ lên hát, biểu diến theo nhạc bài hát.
- Để tiếp nối chương trình là một giọng thơ rất triển vọng, được chọn đi thi giọng thơ nhí của lớp trẻ C, xin mời bé Thanh lam xinh đẹp !
Bé lên đọc bài thơ: “ Bác Hồ của em”
- Các bé vừa xem những tiết mục rất là hay của các bạn đúng không nào? Cô cũng cũng biết một nhóm mà cũng biết vận động theo nhạc những bài hát rất là giỏi đấy! Các con có biết đó là nhóm múa nào không nhỉ?
Cô xin mời nhóm múa Thiên thần nhỏ nào? Các bé cùng chú ý nhìn những bạn ở nhóm những thiên thần nhỏ
hát bài “ Cháu đi mẫu giáo”nhé!
 - Cô cho trẻ biểu diến, hát, vận động theo nhạc theo tiết tấu với các dụng cụ âm nhạc, đọc thơ… các bài hát, bài thơ có trong chủ đề.
- Bây giờ cô xin biểu diễn ca khúc “ Em mơ gặp Bác Hồ” nhé!
- Mà cô hỏi các bé nhé! Các con có biết trong lớp mình có bạn vừa hát hay vừa vận động đẹp không nào?
Đó là bạn Gia Khôi . Cô xin mời bạn Gia Khôi lên biểu diễn cho cô và các bạn xem nhé!
- Chương trình còn rất là dài, có bạn nào muốn lên biểu diễn cho cô và các bạn xem không nào?
Cô mời nhóm, tổ, cá nhân lên biểu diễn
- Sau mỗi bài hát bài thơ trẻ và nhóm biểu diễn xong cô hỏi lại cả lớp tên bài hát, tên bài thơ, cho trẻ nhắc lại.
3. Kết thúc
- Giáo dục trẻ.
- Nhận xét, tuyên dương. 
	- Trẻ vỗ tay









- Trẻ lên biểu diễn
- Trẻ vỗ tay
- Bé Minh Trâm lên đọc thơ
 
- Trẻ lắng nghe cô
 
 






- Nhóm trẻ lên vận động
 - Có ạ
 
 - Bé Gia Bảo lên hát và vận động
 
 
 
 
 



- Trẻ lắng nghe
 




                          * CHƠI  HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em bé ăn, tắm cho em, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp tháp chóp, chơi thả hình.
- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy.
- Góc âm nhạc- tạo hình: hát các bài trong chủ đề                                                                                                                                             DẠO CHƠI  NGOÀI TRỜI.
	1. Hoạt động có mục đích
 Quan sát hoa hồng



2. chơi vận động
 TC : Bong bóng xà phòng
3. Chơi tự do
Chơi cầu trượt
	- Cô cho trẻ quan sát hoa , hỏi trẻ:
+ Các con thấy cây hoa gì đây?
+ bông  hoa  như thế nào? có màu gì?
+  hoa có mùi thơm không?...
+ trồng hoa để làm gì?
- Giáo dục trẻ :
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.
- Cô hướng dẫn và bao quát trẻ chơi an toàn


                         * CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1 Vệ sinh nhóm lớp , đồ dùng đồ chơi
- Cô lau chùi vệ sinh nhớm lớp và đồ dùng đồ chơi trong lớp.
 2. Nêu gương cuối tuần. 
- Cả lớp hát bài “Cả tuần đều ngoan”
- Cô cho trẻ nhận xét về mình về bạn
- Cô nhận xét trẻ.
- Cô phát bé ngoan cho trẻ động viên trẻ tuần sau  cố gắng.

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
-TTSK: Do thời tiết thay đổi1 số trẻ ốm nghỉ học, 1 số cháu còn đến lớp ho sổ mũi: cháu Diệp Chi
-TTCX: Đa số trẻ vui vẻ vào lớp nhưng vẫn còn 1 số trẻ khóc nhè: Sang ,Quốc Bảo
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]-Kiến thức kỹ năng của trẻ : Linh, Nam, Khánh, Đăng, Phát, Diệp  mạnh dạn , nhớ được tên bài thơ,đọc thơ tốt. Còn cháu Phong, Sang đọc thơ chưa rõ lời
Biện pháp : Cô động viên, tập cho trẻ đọc thơ ở mọi lúc mọi nơi
-Các hoạt động khác trẻ diễn ra bình thường








































































Thứ 3 ngày 23 tháng 4 năm 2024
* ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG:
1. Đón trẻ:
- Cô đến sớm 15’mở cửa thông thoáng ,quét dọn sạch sẽ trong ngoài lớp.
- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. 
2. Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn trong lớp
3. Thể dục sáng: Tập với bài “Mùa hè đến”
* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển thể chất:
Đề tài: VĐCB: Đi theo nhịp đếm, trống, bài hát
TCVĐ: Bóng tròn to.
I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên vận động và biết cách thực hiện vận động: Đi theo nhịp đếm, trống bài hát
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi vận động cùng cô.
2. Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng Đi theo nhịp đếm, trống bài hát cho trẻ.
- Rèn luỵện kỹ năng vận động phát triển cơ tay, cơ chân  cho trẻ.
3.Thái độ:
- Giáo dục trẻ không tranh dành xô đẩy bạn khi chơi, khi học.
- Giáo dục trẻ thường xuyên vận động giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh.
II. Chuẩn bị:
	Chuẩn bị của cô:
	Chuẩn bị của trẻ

	- Sân tập sạch sẽ, băng phẳng, 
- trống, nhạc các bài hát
	- Tâm thế trẻ.


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định.
 Cô trò chuyện với trẻ.
2. Nội dung. 
a. Khởi động (1- 2  phút)
- Cho trẻ đi nhanh chậm theo hiệu lệnh.
b. Trọng động.
* BTPTC: Tập với vòng . (2- 3 phút)
Cô tập cho trẻ tập theo: 
* Động tác tay  :






   	





     
 
CB.1                          2                    
* Động tác bụng: 

















CB .1                          2                        	3
* Động tác chân: 









   
CB.1                                  2                	
* Động tác bật:      





  	





     
CB.1                         2                 
* VĐCB: ( 6-7 phút): Đi theo nhịp đếm, trống bài hát
- Cô giới thiệu tên VĐCB
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng dọc đối diện nhau .
Sân tập: 
                         x  x  x    x   x   x
                                            
                   
                        x  x  x   x    x   x 
- Cô thực hiện mẫu               
+ Cô làm mẫu lần 1
+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác: Trẻ đưungs trước vạch chuẩn bị sau đó có hiệu lệnh “ Đi” thì trẻ đi, mắt nhìn thẳng đi theo nhịp đếm sau đó đổi lệnh theo trống nhanh chậm, tiếp theo nhạc bài hát nhanh chậm và đi về đích.
+ Mời 1 - 2 trẻ lên làm mẫu
+  Trẻ thực hiện 
+ Cô bao quát trẻ chú ý sửa sai cho trẻ, động viên trẻ để trẻ thực hiện tốt.
+  Hỏi trẻ các con vừa thực hiện bài tập gì?
+ Củng cố:cho 2 trẻ thực hiện lại
+  Giáo dục trẻ :
 c.TCVĐ: Bóng tròn to.( 3-4  phút)
+ Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
+ Cho trẻ chơi 3 - 4 lần, cô bao quát động viên trẻ để trẻ chơi tốt
 3. Hồi tĩnh (1 - 2 phút)
- Cho trẻ vẫy tay nhẹ nhàng đi 1-2 vòng 
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương và cho trẻ đi vào lớp .
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Trẻ đi theo hiệu lệnh.



- Tập 3 - 4 lần.






- Tập 3- 4 lần.





- Tập 2 - 3 lần.




Tập 2 - 3 lần.







- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chuyển đội hình.







- Trẻ xem cô làm mẫu.


- Cả lớp xem bạn 
- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ đi nhẹ nhàng 
- Trẻ lắng nghe và đi vào lớp



CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc thao tác vai: Cho em bé ăn, ru em bé ngủ.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng các nắp chai.
- Góc vận động: Chơi với bóng.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề.
DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích
* Quan sát cây hoa hồng




2. Trò chơi vận động
* Nu na nu nống.

3. Chơi tự do
	- Cô cho trẻ hát bài hát: Đi chơi
- Cô hỏi trẻ:
+ Đây là cây hoa gì?
+ Đây la bộ phận gì của cây? 
+ Bông hoa có màu gì?
+ Trồng hoa để làm gì?
- Giáo dục trẻ :
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn
* Cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu cho trẻ chơi


  CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Cho trẻ ôn các bài hát trong chủ đề
2. Chơi theo ý thích
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

